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Tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích những tác động của đại dịch Covid-19 tới nền 

kinh tế của Việt Nam và những chính sách kinh tế vĩ mô mà Chính phủ Việt Nam đã thực hiện để 

khắc phục những tác động nặng nề tới nền kinh tế Việt Nam. Để hướng tới mục tiêu này, nhóm tác 

giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận của học  phần Kinh tế  học vĩ mô về mục tiêu kinh tế vĩ mô và về 

các chính sách của chính phủ để hướng nền kinh tế tới mục tiêu đã định. Từ kết quả nghiên cứu lý 

thuyết, nhóm tác giả đã vận dụng để phân tích các mục tiêu kinh tế vĩ mô  trong giai đoạn 2019-

2021 cùng mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã đề ra, bao gồm cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu 

dài hạn. Tuy nhiên, với sự tác động của đại dịch Virus Covid-19 tới nền kinh tế thế giới và  nói 

chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, rất nhiều mục tiêu mong muốn đã không thực hiện được. 

Vì vậy, cần có các chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp để hướng nền kinh tế đạt được mục tiêu đã 

định.  Bài báo cáo đã  đánh giá tác động ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch tới nền kinh tế của Nước 

nhà qua các chỉ tiêu về tăng trưởng, giá cả, lạm phát, công ăn việc làm và hoạt động xuất, nhập 

khẩu. Nhóm tác giả cũng nghiên cứu được các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm 

khắc phục, hạn chế thiệt hại của Covid-19 cũng như chính sách giúp nền kinh tế phục hồi và phát 

triển một cách phù hợp hiệu quả nhất qua các chính sách như chính sách tài khóa, tiền tệ, hối đoái, 

thương mại từ đó đã đạt được các kết quả đáng mong đợi. 
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để chúng em có thêm kiến thức và vận dụng chúng vào bài nghiên cứu này. 

Mặc dù bài nghiên cứu này còn những hạn chế về kiến thức, trong bài chắc chắn sẽ 

không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê 

bình từ phía thầy, cô để bài chúng em được hoàn thiện hơn. 

Lời cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và kính chúc thầy, cô nhiều 

sức khỏe, thành công và hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!”

  

Chúng em xin chân thành cảm ơn! 



6 

 

Danh mục các từ viết tắt 

GTGT  Giá trị gia tăng 

TSCĐ Tài sản cố định 

TNDN  Thu nhập doanh nghiệp 

NSNN  Ngân sách nhà nước 

DN  Doanh nghiệp 

NSTW  Ngân sách trung ương 

NHNN  Ngân hàng nhà nước  

GTVT  Giao thông vận tải 

XNK  Xuất nhập khẩu 

ĐBSCL  Đồng bằng sông Cửu Long 

BHTN  Bảo hiểm thu nhập 



7 

 

Mở đầu 
* Tính cấp thiết của đề tài 

“Tăng trưởng âm”, “hộ chiếu vaccine”, “chuỗi cung ứng đứt đoạn”,… có lẽ là những 

cụm từ quen thuộc được nhắc đến nhiều nhất trong những năm 2019-2021. Và nếu được 

hỏi một sự kiện, một điều đáng nhớ nhất từ những cụm từ trên, hẳn rằng tất cả chúng ta sẽ 

không ngần ngại mà nhắc tới đại dịch Covid-19, đại dịch đã và đang diễn ra khiến thế giới 

đảo lộn, chao đảo như hiện nay. Một chủng Virut nhỏ bé, lúc đầu được đánh giá như cúm 

mùa, nhưng chẳng ai có thể ngờ chính nó đã khiến cả thế giới phải chao đảo, chính nó đã 

cướp đi sinh mạng của gần 6 triệu người dân trên thế giới, không chỉ vậy, chính loại Virus 

nhỏ bé đó, đã khiến cho nền kinh tế của thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đại dịch 

COVID-19 dường như là một cú sốc y tế mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt lên nền kinh tế 

thế giới. Tăng trưởng toàn cầu và của nhiều quốc gia, khu vực ở mức âm; đầu tư và thương 

mại toàn cầu suy giảm; người lao động mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. 

Và chắc chắn rằng, Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, nằm trong khu vực 

Đông Nam Á như chúng ta cũng phải chịu ảnh hưởng không hề nhỏ từ đại dịch toàn cầu 

này. Covid-19 đã cướp đi sự sống của gần 40.000 người dân vô tội và làm cho nền kinh tế 

Việt Nam bị đảo lộn. Theo Tổng cục thống kê - Kinh tế (2021), dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ cũng như nhiều 

hoạt động kinh tế khác tại Việt Nam. Tăng trưởng âm trong 9 tháng đầu năm 2021 của một 

số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và 

toàn bộ nền kinh tế. COVID-19 tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh 

hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao động, việc làm và thu 

nhập của người lao động Việt Nam.  

Do đó, việc nhìn nhận tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19 tới nền kinh tế Việt 

Nam dưới góc nhìn kinh tế vĩ mô để từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về ảnh hưởng của đại 

dịch tới nền kinh tế Việt Nam là vô cùng cấp bách, cần thiết và phù hợp với tình hình kinh 

tế của nước ta hiện nay. Vì vậy, chúng em đã chọn đề tài: “Tác động của đại dịch Covid-

19 tới nền kinh tế Việt Nam, nhìn từ góc độ kinh tế học vĩ mô”. 

*  Mục đích nghiên cứu 

Đề tài  hướng tới mục tiêu giúp sinh  viên hệ thống lại cơ sở lý luận ở thực tiễn, từ 

đó giúp sinh viên học tốt học phần kinh tế vĩ mô hơn. Đồng thời, giúp sinh viên có cái nhìn 

bao quát, toàn diện, biết phân tích, đánh giá thực trạng nền kinh tế thị trường và áp dụng cơ 

sở lý luận vào thực tế. Bên cạnh đó, được tiếp cận với thực tế, đồng thời có những bài học 

để đương đầu, đối phó và giải quyết những thách thức, rủi ro bất ngờ gặp phải trong tương 

lai, tích góp kinh nghiệm quý báu cho hành trang phía trước. 

*  Đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu 

Với đối tượng nghiên cứu là nền kinh tế Việt Nam, trong phạm vi nền kinh tế Việt 

Nam những năm 2019, 2020, 2021.  
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Nhiệm vụ: Phân tích tác động, ảnh hưởng của Covid-19 tới nền kinh tế Việt Nam, 

nêu ra các chính sách của nhà nước để khắc phục và đối phó với khó khăn do Covid-19 gây 

ra. 

*  Phương pháp nghiên cứu 

 Bài nghiên cứu được làm theo phương pháp kết hợp các phương pháp truyền 

thống như phương pháp tổng phân hợp, phương pháp so sánh, phương pháp sử dụng số 

liệu, phương pháp liệt kê. 

*  Kết cấu báo cáo 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, bài nghiên cứu còn bao gồm các 

mục chủ yếu sau:  

1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô và các chính sách kinh tế vĩ mô  

2. Diễn biến của đại dịch Covid-19 

3. Tác động của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế Việt Nam 

4. Các chính sách của Việt Nam nhằm khắc phục thảm họa của đại dịch Covid 

5. Kết quả đạt được  
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1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô và các chính sách kinh tế vĩ mô 

1.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô 

a. Các mục tiêu kinh tế vĩ cơ bản 

Thành tựu kinh tế vĩ mô của một quốc gia thường được đánh giá theo ba dấu hiệu 

chủ yếu: ổn định, tăng trưởng và công bằng xã hội. Trong đó tăng trưởng và ổn định kinh 

tế là những mục tiêu quan trọng hàng đầu của một nền kinh tế.   

- Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế là quá trình mỗi quốc gia đều hướng tới 

cho sự phát triển của đất nước mình. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm 

quốc nội của quốc gia (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc dân hay với những quy mô sản 

lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định. Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị %, và được tính bằng chênh lệch giữa quy 

mô kinh tế kỳ hiện tại so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ trước, 

theo công thức 1-1: 

t =  
𝐺𝐷𝑃𝑟1
𝐺𝐷𝑃𝑟0

− 1   (1-1) 

Trong đó: t – Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua thời kỳ, % 

GDPr 1, GDP 0 – tương ứng là tổng sản phẩm quốc nội thực của kỳ nghiên cứu 

và kỳ gốc, đồng (USD) 

Mục tiêu của kinh tế vĩ mô của bất kỳ quốc gia nào đều là đạt mức sản lượng cao 

tương ứng với mức sản lượng tiềm năng, tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc. Để đạt được 

điều này thì nền kinh tế ấy phải tận dụng và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.  

Ổn định kinh tế vĩ mô là kiểm soát được giá cả, tỷ giá hối đoái, lãi suất…, là việc 

giải quyết tốt các vấn đề lạm phát, thất nghiệp, suy thoái trong ngắn hạn, đảm bảo mức giá 

cả ổn định và không lạm phát lớn, đầy đủ việc làm và thất nghiệp hạn chế ở mức tự nhiên. 

Mục tiêu này được thể hiện rõ qua các tiêu chí sau: 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không 

có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, được tính theo công thức (1-2): 

u = 
𝑈

𝐿∗
      (1-2) 

Trong đó: u – Tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế (quốc gia) tại thời điểm thống kê, % 

U – Lượng người thất nghiệp tại thời điểm thống  kê, người 

L* - Lực lượng lao động của nền kinh tế tại thời điểm thống  kê, người 

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm 

so với sự biến động của việc thay đổi điều kiện kinh tế. Mục tiêu của bất kỳ nền kinh tế nào 

cũng là tạo ra nhiều việc làm tốt, hạ thấp được tỷ lệ thất nghiệp và duy trì tỷ lệ thất nghiệp 

ở mức  tỷ lệ tự nhiên. 

- Kiềm chế lạm phát: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng 

hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Sự biến động về 

mức giá chung của nền kinh tế thường được đo bằng chỉ số giá, hoặc chỉ số giá tiêu dùng. 
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Vì vậy, mức độ  lạm phát được được tính theo tỷ  lệ lạm phát và được xác định theo công 

thức (1-3): 

π =  
𝐶𝑃𝐼1
𝐶𝑃𝐼0

− 1    (1-3) 

 

Trong đó:  π – Tỷ lệ lạm phát,  % 

CPI1, CPI0 – tương ứng là chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế ở thời gian nghiên 

cứu và thời gian gốc so sánh. 

Với một nền kinh tế, lạm phát là một yếu tố đáng quan tâm, là yếu tố then chốt trong 

kinh tế vĩ mô. Bởi lẽ, lạm phát cao sẽ gây rất nhiều hệ lụy không tốt cho nền kinh tế. Đặc 

biệt, tỷ lệ lạm phát cao sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, mục tiêu của bất kỳ nền 

kinh tế nào cũng là: Hạ thấp được tỷ lệ lạm phát, ổn định giá cả, cân bằng cán cân thanh 

toán và kiểm soát được yếu tố lạm phát trong điều kiện thị trường tự do. Để giải quyết vấn 

đề lạm phát và bình ổn giá cả, nhà nước sẽ thông qua các chính sách tài khóa và chính sách 

tiền tệ phù hợp với hoàn cảnh và giai đoạn đó để đưa lạm phát về mức ổn định (dưới 10%) 

để ổn định đời sống của nhân dân cũng như thúc đẩy sự đầu tư, phát triển của nền kinh tế. 

 -  Cân bằng cán cân thương mại: Cán cân thương mại được tính theo công thức:  

Cán cân thương mại = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu 

Cán cân thương mại là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng với kinh tế vĩ mô, bởi nó cho 

thấy sự thay đổi xuất nhập khẩu trong một khoảng thời gian và sự chênh lệch của xuất nhập 

khẩu của quốc gia đó. Mục tiêu kinh tế vĩ mô với chỉ tiêu này ở mỗi quốc gia là giá trị xuất 

khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu, ổn định tỷ giá hối đoái, đưa giá trị nhập khẩu tới hạn chế 

nhất và tạo chênh lệch (lợi nhuận) lớn nhất từ giá trị xuất khẩu thông qua các chính sách 

chủ trương về kinh tế. 

Mục tiêu của kinh tế vĩ mô với các chỉ tiêu trên là đưa các chỉ tiêu trên về trạng thái 

lý tưởng của nền kinh tế, trong đó sản lượng đạt mức sản lượng tiềm năng, mức thất nghiệp 

bằng thất nghiệp tự nhiên, lạm phát thấp có thể kiểm soát được, cán cân thanh toán cân 

bằng, tỷ giá hối đoái hầu như không đổi.  

b.  Mục tiêu cụ thể của nền kinh tế Việt Nam 

Năm 2019, 2020, 2021 là một thách thức đối với đất nước cũng như nền kinh tế Việt 

Nam khi nền kinh tế của thế giới, khu vực cũng như đất nước chịu ảnh hưởng không hề nhỏ 

của đại dịch covid-19 và tình tình chính trị bất ổn của thế giới, chính vì vậy, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2020 đến 01/02/2020 nhận 

được sự quan tâm của toàn thể nhân dân trong, ngoài nước và cả bạn bè thế giới. Kết thúc 

Đại hội thành công tốt đẹp, Chính phủ đã quyết định và đưa ra mục tiêu cụ thể cho nền kinh 

tế nước nhà như sau: 

Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường 
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niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi 

mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi 

trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Mục tiêu dài hạn 

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công 

nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay 

là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Mục tiêu ngắn hạn 

- Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực 

tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 

2021-2025: tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7%/năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo 

Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 

dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài 

hạn. 

- Tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân. 

- Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của 

người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng 

nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

- Điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền 

tệ và các chính sách vĩ mô khác; kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của 

nền kinh tế; chỉ tăng bội chi ngân sách nhà nước để tăng chi đầu tư phát triển và bảo đảm 

cân đối ngân sách nhà nước khi thực hiện giải pháp miễn, giảm thuế để hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

Mục tiêu cụ thể 

- Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%. GDP bình quân đầu người đến năm 

2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP 

đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng 

hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình 

quân trên 6,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP. 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp đến tối đa, định hướng lại cơ cấu lao động và chất lượng lao 

động: Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%. Tỷ lệ lao 
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động qua đào tạo là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28 - 30%. Tỷ lệ thất nghiệp 

ở khu vực thành thị dưới 4%. 

- Ổn định, kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán: Lạm phát ổn định, đạt 

mức dưới 4%, ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa và dịch vụ đặc biệt là các 

nhu yếu phẩm y tế và thực phẩm. 

- Ổn định cán cân thương mại: phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình 

quân từ 5%/năm, kim ngạch XK đạt khoảng 340 tỷ USD vào năm 2025; tốc độ tăng trưởng 

XK hàng hóa của DN trong nước tăng 5%; trong đó, xuất khẩu sang khu vực thị trường 

châu Âu - châu Mỹ tăng trưởng trung bình từ 7 - 10%/năm. Nhóm hàng công nghiệp chế 

biến được nhận định tiếp tục là động lực của XK hàng hóa với tỷ trọng trong tổng kim 

ngạch tăng lên khoảng 85,3% vào năm 2025; tỷ trọng nhóm nhiên liệu, khoáng sản giảm 

xuống còn khoảng 1,15% vào năm 2025. 

1.2. Chính sách kinh tế vĩ mô 

Chính sách kinh tế vĩ mô là các chính sách kinh tế nhằm mục đích ổn định kinh tế 

vĩ mô và đạt trạng thái toàn dụng lao động. Theo nghĩa rộng, mục tiêu của chính sách kinh 

tế vĩ mô là cung cấp một môi trường kinh tế ổn định, có lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế mạnh mẽ và bền vững, từ đó tạo ra việc làm, sự giàu có cho quốc gia và cải thiện 

mức sống cho người dân. Chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm: chính sách tài khóa (chính 

sách tài chính), chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách thương mại, chính 

sách giá cả và thu nhập. Các chính sách thường áp dụng nhất để hướng nền kinh tế tới mục 

tiêu đã định là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Với những nền kinh tế được vận 

hành theo quan điểm “Kinh tế học trọng cầu”, các chính sách kinh tế vĩ mô thường tác động 

tới tổng cầu của nền kinh tế. Từ đó, tác động tới sản lượng, công ăn việc làm, giá cả để 

hướng tới mục tiêu tăng trưởng, ổn định và giải quyết vấn đề thất nghiệp. 

a. Chính sách tài khóa (Fiscal policy) 

Chính sách tài khóa là một chính sách nhằm thay đổi mức chi tiêu của chính phủ cho 

hàng hóa và dịch vụ và mức tiêu dùng của nền kinh tế. Để thay đổi mức chi tiêu của chính 

phủ  mức tiêu dùng chung của nền kinh tế, chính sách tài khóa sử dụng 2 công cụ cơ bản là 

thuế và chi tiêu chính phủ từ đó tác động vào các hoạt động của nền kinh tế: sản lượng, việc 

làm và giá cả. Chính sách tài khóa tác động tới tổng cầu của nền kinh tế thông qua việc thay 

đổi chi tiêu của chính phủ và chi tiêu của người dân. Vì vậy, có 2 loại chính sách tài khóa 

là chính sách tài khóa mở rộng: Khi chính sách tài khóa làm tăng tổng cầu (bằng cách tăng 

chi tiêu hay cắt giảm thuế) được gọi là chính sách tài khóa mở rộng. Việc tăng tổng cầu 

(hay còn gọi là kích cầu) thông qua hiệu ứng nhãn tử, qua đó tạo thêm việc làm để đáp ứng 

mức tổng cầu tăng thêm và làm tăng thu nhập quốc dân, tạo việc làm,… Chính sách tài 

khóa mở rộng được áp dụng khi nền kinh tế gặp khó khăn, rơi vào pha suy thoái, tổng cầu 

giảm. 

Ngược lại với chính sách tài khóa mở rộng là chính sách tài khóa thu hẹp thường 

được áp dụng khi mức hoạt động kinh tế quá cao, hay nền kinh tế quá nóng, chính phủ có 

thể cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế để cắt giảm tổng cầu, kiềm chế lạm phát. 
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b. Chính sách tiền tệ (Monetary policy) 

Chính sách tiền tệ là chính sách nhằm thay đổi mức cung tiền danh nghĩa và lãi suất 

để ngăn chặn sự biến động của nền kinh tế trong chu kỳ kinh tế. Chính sách tiền tệ được 

thực  hiện bởi Ngân hàng trung ương với 2 công cụ chủ yếu là mức cung tiền và lãi suất. 

Việc thay đổi mức cung tiền và lãi suất sẽ  tác động tới lãi suất cho vay với những khoản 

vay đầu tư để từ đó tác động trực tiếp tới đầu tư tư nhân của nền kinh tế. Khi đầu tư tư nhân 

thay đổi, tổng cầu sẽ thay đổi, qua đó tác động tới sản lượng, việc làm và mức giá chung 

của nền kinh tế. Ngoài ra, chính sách tiền tệ cũng tác động tới quyết định tiết kiệm và chi 

tiêu của người dân để qua đó cũng tác động tới tổng cầu của nền kinh tế. 

Khi nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái, Ngân hàng Trung ương tăng mức cung tiền 

danh nghĩa nhằm giảm lãi suất, khuyến khích đầu tư, từ đó kích thích tổng cầu tăng và thúc 

đẩy sự gia tăng sản lượng và thu nhập. Đó là cách mà Ngân hàng trung ương thực thi chính 

sách tiền tệ nới lỏng. Ngược lại, khi nền kinh tế xảy ra lạm phát, Ngân hàng trung ương 

thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt bằng giảm cung tiền, đẩy mức lãi suất lên cao nhằm 

kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả và kiềm chế cầu tiền. 

c. Chính sách tỷ giá hối đoái hay chính sách hối đoái (Exchange rate policy) 

Chính sách tỷ giá hối đoái là những hoạt động của chính phủ (mà đại diện thường là 

Ngân hàng trung ương) thông qua một chế độ tỷ giá nhất định và hệ thống các công cụ can 

thiệp nhằm duy trì một mức tỉ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức 

cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế quốc gia. 

d. Chính sách thương mại (trade policy)  

Chính sách thương mại là chính sách của Chính phủ được hoạch định để tác động 

vào hoạt động thương mại, chẳng hạn thuế quan và hạn ngạch. Mục tiêu của chính sách 

thương mại là điều chỉnh hoạt động xuất, nhập khẩu nhằm đạt được mục tiêu kinh tế vĩ mô 

đó là đạt được trạng thái lý tưởng của cán cân thương mại (giá trị xuất khẩu > giá trị nhập 

khẩu). 

e. Chính sách giá cả và thu nhập (Prices and incomes policy)  

 Chính sách giá cả và thu nhập là một chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm 

phát trực tiếp bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp không được tăng giá (chính sách đông 

giá) hoặc công đoàn không được đòi tăng lương (chính sách đông lương), qua đó làm dừng 

hoặc giảm bớt tốc độ của vòng xoáy lạm phát do sự tăng giá và tăng lương gây ra. 

Trong thực tế, để giữ nền kinh tế phát triển ổn định, các quốc gia thường sử dụng 

kết hợp tất cả chính sách trên một cách linh hoạt, phối hợp một cách chặt chẽ với nhau để 

tạo điều kiện tốt nhất, thích hợp nhất để nền kinh tế có thể ổn định và phát triển nhất.  

2. Diễn biến đại dịch Covid-19 

2.1. Diễn biến đại dịch trên thế giới  

Cuối tháng 12 năm 2019, những ca nghi nhiễm Covid đầu tiên đã được phát hiện và 

diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 9/1/2020, Ca nhiễm Covid tử vong đầu tiên đã tác 

động đến toàn thế giới về mức độ nguy hiểm của đại dịch. Vì vậy, các nước trên Thế giới 



14 

 

và Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp để phòng chống, ngăn cản đại dịch. Tuy nhiên, sức 

công phá của đại dịch ngày càng một tăng lên với biết bao sự ra đi của những người vô tội, 

hàng ngày, hàng giờ ở Vũ Hán, những ca mắc ngày càng tăng lên từ 1 lên 50 rồi lên 100 

lên 700 lên 1500 ca, và rồi những ca tử vong từ 1 lên 40 rồi lên 200 rồi lên hơn 700 ca. Từ 

đó, Vũ Hán từ một thành phố vui vẻ, nhộn nhịp ...  đã trở thành một thành phố im ắng, lạnh 

lẽo, những con đường u ám chỉ có những âm thanh của tiếng xe cứu thương, của tiếng xe 

cảnh sát chạy qua chạy lại, … 

Với xu hướng toàn cầu hóa, sự giao lưu buôn bán hàng hóa và du lịch giữa các quốc 

gia khiến Virus Covid-19 nhanh chóng lan ra toàn cầu với sự tàn phá khủng khiếp. Hơn thế 

nữa, Virus Covid-19 không chỉ dừng lại ở chủng ban đầu (đã phát hiện ở Vũ Hán) mà nó 

nhanh chóng biến đổi sang các chủng mới (biến thể của Virus Covid-19) với mức độ ngày 

càng nguy hiểm hơn.  

Các loại vi-rút như  Virus Covid-19 liên tục biến đổi khi xảy ra thay đổi trong mã di 

truyền (do đột biến gen hoặc tái tổ hợp vi-rút) trong quá trình sao chép bộ gen. Dòng là một 

nhóm các biến thể vi-rút có liên quan chặt chẽ về mặt di truyền có nguồn gốc từ cùng một 

hình thức sơ khai. Một biến thể có một hoặc nhiều đột biến tách biệt với các biến thể khác 

của vi-rút  Virus Covid-19. Gen tái tổ hợp là một biến thể do sự tổ hợp vật chất di truyền 

tạo ra từ hai biến thể khác nhau. Trong giai đoạn từ năm 2019-2021, nhiều biến thể   Virus 

Covid-19 đã được ghi nhận trong suốt thời gian diễn ra đại dịch và một số biến thể tiêu biểu 

đã được minh họa trong bảng 2.1.  

Bảng 2.1. Thống kê các biến thể của Virus Covid-19  [8] 

Tên biến 

thể chính 

Thời gian 

xuất hiện 
Quốc Gia Diễn biến 

Covid-19 12/2019 Trung 

Quốc 

Được phát hiện lần đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc, 

sau đó nhanh chóng lây lan sang các tỉnh lân cận 

và cả thế giới. Theo thống kê của Cục Y Tế dự 

phòng, Bộ Y Tế Việt Nam, tính đến tháng 6/2020 

Virus Covid-19 đã lan đến 215 quốc gia   

Biến thể 

Alpha 

Cuối năm 

2020 

Anh Biến thể Alpha có khả năng lây truyền cao hơn 

70% so với chủng cũ. Trong một thời gian ngắn, 

cuối năm 2020, biến chủng này đã lây lan rộng rãi, 

trở nên phổ biến ở khu vực Đông Nam và thủ đô 

Luân Đôn của quốc gia này. Đặc biệt, sự xuất hiện 

của loại biến chủng này là mở đầu cho sự tái bùng 

phát dịch ở toàn cầu, lây lan ra hơn 100 nước. 

Biến thể 

Beta 

Tháng 

10/2020 

Nam Phi Biến thể Beta có khả năng lây nhiễm cao, chiếm 

80 - 90% trên tổng số ca mắc tại Nam Phi gấp 1,5 
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lần so với biến thể Alpha ở Anh, và được ghi nhận 

ở 111 quốc gia. 

Biến thể 

Gamma 

Tháng 

11/2020 

Brazil  Biến thể Gamma có khả năng lây lan cao gấp 2,5 

lần so với chủng Sars-CoV-2 gốc xuất hiện ban 

đầu, được ghi nhận tại 62 quốc gia. 

Biến thể này khả năng chống lại kháng thể, khiến 

cho những người khỏi bệnh trước đó cũng có thể 

bị tái lây nhiễm. 

Biến thể 

Delta 

Tháng 

4/2021 

Ấn Độ Biến thể Delta là biến đáng lo ngại, dễ lây truyền 

và là biến thể thống trị của Sars-CoV-2. 

Biến thể đã lây lan tại ít nhất 135 quốc gia trên 

Thế giới, tại Hà Lan số ca mắc tăng gấp 6 lần 

trong cuối tháng 6/2021, tại Mỹ số ca mắc trung 

bình trong 7 ngày trong tháng 6/2021 đã vượt quá 

49.000, gấp đôi con số trước đó chỉ 10 ngày trong 

tháng 6/2021, tại châu Á, Indonesia tiếp tục là 

điểm nóng khi có thêm 49.509 ca trong ngày 

23/7/2021, ... Tính tới thời điểm ngày 23/7/2021, 

theo báo cáo thống kê ghi nhận Thế giới đã ghi 

nhận 193.352.273 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 

trong đó có 4.150.578 ca tử vong  

Biến thể 

Omicron 

Tháng 

11/2021 

Nam Phi Omicron có khả năng lây truyền cao hơn chủng 

cũ, gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các thể 

khác. 

Ở Mỹ, Omicron đang chiếm 73,2% các trường 

hợp mắc mới trong tháng 11/2021. Ở Nước Anh, 

hơn 10.000 ca mắc chỉ trong 24 giờ, … 

 

* Tác động của Covid-19 và các biến thể của nó. 

Diễn biến đại dịch ngày càng trở lên phức tạp với nhiều biến thể và chủng loại. Mức 

độ nghiêm trọng của đại dịch Covid 19 tính đến ngày 11-3-2020 (trước khi WHO phải đưa 

ra tuyên bố Covid 19 là đại dịch toàn cầu) được minh họa bởi số liệu trong bảng 2.2. và 

hình 2.1. 

Bảng 2. Số liệu thống kê số người nhiễm Virus Covid-19  

Đơn vị tính: người   

TT Quốc gia Số người nhiễm Số người tử vong 

Thế giới 118.856 4.293 

1 Trung Quốc 80.778 3.158 

2 Đức 1.565 2 
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3 Pháp 1.784                33 

4 Tây Ban Nha 1.695 34 

5 Hàn Quốc 7.755 66 

6 Iran 8.042 354 

7 Mỹ 1.010 31 

8 Nhật Bản 1.278 19 

9 Ý 10.149 631 

(Nguồn: Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng) [25] 

Hình 2.1: Thực trạng Covid 19 tính đến ngày 11-3-2020 

Đến ngày 11-3-2021, tròn một năm WHO tuyên bố COVID-19 là "đại dịch toàn 

cầu", từ tâm dịch Vũ Hán, SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ 

với 118,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó 2,63 triệu người tử vong. Hình 2.2: Thực 

trạng Covid 19 tính đến ngày 11-3-2021 đã cho thấy tác động của Virus Covid-19 sau một 

năm chống chọi đại dịch:  
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Hình 2.2: Thực trạng Covid 19 tính đến ngày 11-3-2021 

Có thể đánh giá rằng, sau một năm chống chọi với Covid 19, Mỹ là quốc gia chịu 

ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 540.585 người tử vong trong tổng số hơn 29,8 triệu ca 

mắc. Tiếp đó là Ấn Độ với 158.123 ca tử vong trong tổng số gần 11,3 triệu ca mắc. Brazil 

đứng thứ ba với tổng số hơn 11,1 triệu ca mắc. Tại khu vực châu Á: Malaysia ghi nhận 

317.717 ca mắc, 1.191 trường hợp tử vong; Indonesia có suýt soát 1,4 triệu ca mắc và 

37.932 ca tử vong; Philippines có 603.308 ca mắc. Tại khu vực châu Âu: Đức ghi nhận 

tổng cộng hơn 2,51 triệu ca mắc, trong đó 72.489 ca tử vong; Bulgaria ghi nhận thêm 3.502 

ca mắc mới, số ca tử vong cũng tăng thêm. 

Có thể nói, COVID-19 là dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, giới tính, 

trình độ, giai cấp, quốc tịch. Sau Trung Quốc, "tâm dịch" thế giới từng dịch chuyển sang 

Ý, Tây Ban Nha, Anh ở châu Âu, rồi Iran, Ấn Độ ở châu Á, Mỹ, Brazil, Mexico ở châu 

Mỹ. Trải qua hơn 2 năm chống dịch, nhiều biến thể mới của SARS COVID 2 xuất hiện, 

làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội.  

2.2. Diễn biến đại dịch Covid -19 tại Việt Nam 

Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam là một phần của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu 

gây ra bởi virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2 (SARS-CoV-2). Do Đại dịch 

COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc, là quốc gia láng giềng ở phía Bắc Việt Nam. Do 

khoảng cách địa lý gần gũi và mật độ đi lại, giao thương bình thường giữa hai quốc gia là 

khá lớn nên Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng từ sự lây lan của dịch bệnh. Ca nhiễm 

đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam là vào ngày 23/1/2020 (một trong những nước đầu tiên 

bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Vào 1/2/2020, ca 

nhiễm nội địa đầu tiên đã xuất hiện, từ đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố đại 

dịch tại Việt Nam, và ra quyết định "thắt chặt" biên giới, thu hồi giấy phép hàng không và 

hạn chế thị thực. Có thể nói, trước phản ứng kịp thời của Chính phủ Việt Nam, dịch COVID-

19 đã được kiểm soát tương đối tốt. Nhờ đó Việt Nam đã giảm được đáng kể các thiệt hại 

về kinh tế cũng như về con người, đặc biệt là khi so sánh với các quốc gia lân cận ở trong 

cùng hoàn cảnh. 
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Diễn biến về đại dịch COVID-19 tại Việt Nam có thể chia thành 4 giai đoạn chính: 
[6] 

 - Giai đoạn 1: Từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên vào ngày 23/1/2020. Giai đoạn này 

Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm bệnh đều có liên quan trực tiếp đến Vũ Hán, Trung Quốc và 

sau đó đã được chữa khỏi hoàn toàn. 

- Giai đoạn 2, Các ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài:  Từ khi ghi nhận ca mắc số 17 

vào ngày 6/3 tại Hà nội sau khi nhập cảnh từ nước ngoài về. Ở giai đoạn này, do dịch bệnh 

trên phạm vi toàn thế giới đã lan rộng, số ca nhiễm của Châu Mỹ, châu Phi tăng nhanh. Bên 

cạnh đấy, ngày 10/3 Bệnh nhân “Siêu lây nhiễm” từ Mỹ về đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất 

rồi đi xe riêng về Phan Thiết đã lây nhiễm cho 11 người khác. Vì thế, số người nhiễm và 

nghi nhiễm trong nước đã tăng lên rất nhiều đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn từ phía 

Nhà nước. Từ ngày 22/3, Việt Nam đã tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài, đồng 

thời yêu cầu người Việt Nam trở về nước phải cách ly tập trung trong 14 ngày. Từ ngày 

1/4, Việt Nam cũng tiến hành cách ly xã hội trong vòng 15 ngày. Ngày 23/4, cả nước "cơ 

bản" dừng cách ly xã hội nhưng vẫn tiếp tục đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch. 

- Giai đoạn 3, Tái phát hiện ca nhiễm lây lan trong cộng đồng: Từ khi ghi nhận ca 

lây nhiễm trong cộng đồng của bệnh nhân thứ 416 tại Đà Nẵng, chấm dứt khoảng thời gian 

100 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng. Trong giai đoạn này, đại dịch bùng phát 

chủ yếu tại Đà Nẵng và 14 tỉnh, thành phố khác. Từ 0 giờ ngày 28/7/2020, Đà Nẵng thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 tại 6 quận trên địa bàn thành phố trong vòng 15 ngày. Theo bảng thống kê, 

Từ 25/7/2020 đến 27/1/2021), cả nước ghi nhận 1.136 ca mắc (554 ca trong nước), 35 

trường hợp tử vong, đều là những trường hợp có bệnh nền nặng, như: suy thận, suy đa tạng, 

ung thư giai đoạn cuối...Bên cạnh đó, Việt Nam ghi nhận ca mắc thứ 1.000 là chuyên gia 

người Philippine nhập cảnh tại Khánh Hòa (ngày 20/8/2020). Tại đây, Việt Nam cũng ghi 

nhận những ca tử vong đầu tiên do COVID-19, chủ yếu ở những bệnh nhân với bệnh nền 

hiểm nghèo tại ổ dịch bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, Trải qua gần 3 tháng không có ca lây 

nhiễm trong cộng đồng, Việt nam đã khôi phục các đường bay thương mại đến Việt Nam 

từ Nhật Bản và Hàn Quốc sau 6 tháng tạm dừng. Triển vọng về việc có vắc-xin phòng bệnh 

đã trở nên khả quan hơn khi một số quốc gia đã bắt đầu thử nghiệm trên người ở quy mô 

lớn. Cũng trong ngày này, Việt Nam ghi nhận bệnh nhân số 1342, lây nhiễm trong cộng 

đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp cách ly quyết liệt, tình 

hình đã được kiểm soát tốt. 

- Giai đoạn 4: Đại dịch COVID-19 trong năm 2021 

Sau khoảng thời gian dài chống dịch năm 2020, Từ ngày 28/1/2021 đến 26/4/2021 

với các ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương và 12 tỉnh, thành phố khác. Bệnh nhân 

thứ 2.000 được ghi nhận vào ngày 7/2/2021, tức là sau 170 ngày, Việt Nam mới ghi nhận 

thêm 1.000 bệnh nhân. Đợt đại dịch đã bắt đầu tấn công vào các khu công nghiệp với tâm 

dịch là Hải Dương. Trong đợt dịch này, Việt Nam có thêm 1.301 ca mắc (910 ca trong 

nước) và không ghi nhận thêm ca tử vong nào. 
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Từ ngày 27/4/2021 đến 31/07/2021. Trong giai đoạn này, số ca mắc liên tục tăng 

nhanh. Nếu như ngày 5/5/2021 mới chỉ ghi nhận bệnh nhân thứ 3.000, thì đến ngày 

22/5/2021 đã ghi nhận ca nhiễm thứ 5.000; ngày 12/6 ghi nhận ca thứ 10.000; ngày 

25/6/2021 ghi nhận ca thứ 15.000 và ngày 5/7/2021 ghi nhận ca nhiễm thứ 20.000. Như 

vậy, cả nước ghi nhận hơn 20,2 nghìn ca mắc COVID-19, riêng đợt dịch thứ 4 có hơn 17,6 

nghìn ca bệnh mới, gấp hơn 6 lần cả 3 giai đoạn trước cộng lại (hơn 2,8 nghìn ca). Các 

chuyên gia nhận định, đợt tấn công của dịch COVID-19 lần thứ 4 này nhanh, mạnh và trên 

diện rộng, khiến mầm bệnh lan tới 55 tỉnh, thành phố. Trong đó, 3 tâm dịch nóng nhất của 

cả nước là Bắc Giang (hơn 5,7 nghìn ca), Bắc Ninh (hơn 1,2 nghìn ca) và Thành phố Hồ 

Chí Minh (hơn 6,2 nghìn ca). Đến nay, dịch bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh đã được kiểm 

soát, còn dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc trong 

cộng đồng không xác định được nguồn lây. Với sự đe dọa của biến chủng virus Delta (phát 

hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ) có đặc tính lây nhiễm nhanh và mạnh, Bộ Y tế nhận định tình 

hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh còn có thể tăng nhanh trong thời gian tới. Vì 

thế, đối phó tình hình dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế tiếp tục chuẩn bị kế 

hoạch “gối đầu” điều trị 10 nghìn hoặc thậm chí 15 nghìn ca bệnh được, được phân tuyến 

3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng. 

Ngoài ra, nhiều tỉnh trước nay “sạch bóng” COVID-19 như Phú Yên, Lâm Đồng, 

Bến Tre… thì cũng không tránh được tốc độ lây lan khủng khiếp của biến thể Delta trong 

đợt dịch lần thứ 4. 

Bảng 2: Dòng thời gian diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam[7]  

Ngày Diễn biến 

23/1/2020 Việt Nam xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên là khách du lịch người 

Trung Quốc.  

 1/2/2020 Việt Nam xác nhận trường hợp truyền nhiễm nội địa đầu tiên tại Khánh 

Hòa.  

6/3/2020 Hà Nội công bố ca bệnh đầu tiên có nguồn dịch từ Châu Âu 

10/3/2020 Xuất hiện bệnh nhân "siêu lây nhiễm" tại Bình Thuận đã lây nhiễm cho 

11 người khác.  

17/3/2020  Việt Nam quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập 

cảnh vào Việt Nam 

21/3/2020 Việt Nam tạm ngừng nhập cảnh khách nước ngoài. 

1/4/2020 Cách ly xã hội trên phạm vi cả nước trong vòng 15 ngày để phòng 

chống COVID-19. 

25/7/2020 Phát hiện bệnh nhân thứ 418 tại Đà Nẵng nhưng không truy được 

nguồn lây nhiễm. 

31/7/2020 Việt Nam ghi nhận những ca tử vong đầu tiên. 
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7/9/2020-

24/9/2020 

Việt Nam chính thức khôi phục một số hoạt động máy bay thương mại 

quốc tế, Đà Nẵng nới lỏng giãn cách.  

28/1/2021 Hải Dương giãn cách xã hội từ 12h sau khi có 72 ca nhiễm cộng đồng, 

chấm dứt 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng.  

3/3/2021- 

17/3/2021 

Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh 

8/3/2021 Việt Nam bắt đầu tiêm Vaccine Covid 19 

27/4/2021 Việt Nam xác nhận ca nhiễm là lễ tân khách sạn bị lây từ các chuyên 

gia người Ấn Độ.  

27/5/2021-

31/5/2021 

TP HCM ghi nhận 36 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội thánh 

Truyền giáo Phục Hưng. 

TP. HCM ra lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố với những hạn chế 

nghiêm ngặt  

01/10/2021 TP. HCM mở cửa phần lớn các hoạt động trở lại, áp dụng chỉ thị 18 

11/10/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, nhằm "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" 

 

3. Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam 

Cho đến cuối năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại 

nhiều quốc gia trên thế giới, tác động tiêu cực đến các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Liên minh châu Âu... Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, COVID-19 

tác động lên nền kinh tế và làm cho tăng trưởng kinh tế nước ta rơi xuống mức thấp nhất 

trong 10 năm qua. Tưởng chừng, cơn bão đại dịch COVID-19 đã qua đi và nền kinh tế sẽ 

phục hồi sau giai đoạn đầy khó khăn đó, tuy nhiên sau 99 ngày không có ca lây nhiễm trong 

cộng đồng, những ca nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 lại được phát hiện tại Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Quảng Nam và lan ra các tỉnh, thành phố khác trong cả nước (Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hải Dương, Đắk Lắk…), đe dọa đến tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp 

và thu nhập của người lao động. 

* Tác động của đại dịch Virus Covid-19 tới các ngành sản xuất  

Nhiều lĩnh vực, ngành nghề chịu tác động tiêu cực: Các nhóm lĩnh vực được tập 

trung đánh giá có thể kể đến như: lĩnh vực nông nghiệp và phụ trợ; lĩnh vực công nghiệp 

và xây dựng; lĩnh vực dịch vụ; lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; lĩnh vực bất động 

sản… Qua phân tích, báo cáo cho biết, có đến 9 ngành kinh tế chịu tác động mạnh với mức 

độ thiệt hại “lớn” và 6 ngành chịu tác động ở mức độ “vừa phải”, có thể kể đến như: 

+ Lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa và nhập 

khẩu phụ trợ nông nghiệp. Nhiều mặt hàng nông nghiệp, chủ yếu là nông - thủy sản xuất 

khẩu gặp khó khăn trong quý 1/2020 vì đại dịch Covid-19, lúc đầu là thị trường Trung 

Quốc, sau đó là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và từ đầu tháng 3 là thị trường Mỹ, EU và 
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ASEAN. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông-lâm sản giảm 4,5%, thủy sản giảm 

11,2% trong quý 1/2020 so với cùng kỳ; trong đó có nhiều mặt hàng giảm mạnh như cao 

su (-26,1%), rau quả (-11,5%), cafe (-6,4%)… Theo đó, giá cổ phiếu ngành thủy sản giảm 

gần 2% quý 1/2020 so với đầu năm (theo HSE). 

+ Ngành phụ trợ nông nghiệp chịu ảnh hưởng gián tiếp, thể hiện qua sản lượng của 

ngành hóa chất, phân bón, thiết bị nông nghiệp giảm (-5%) so với cùng kỳ, và giá cổ phiếu 

ngành hóa chất giảm mạnh (-13,8%) so với đầu năm. Mặt khác, các doanh nghiệp trong 

lĩnh vực nông nghiệp thường không phải là những doanh nghiệp mạnh, phát triển bền vững. 

Vì vậy, khi khó khăn xảy ra như dịch bệnh (cùng với cả ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập 

mặn tại ĐBSCL), khiến 274 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động có thời hạn trong quý 

1/2020, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng các ngành sản xuất với chuỗi cung ứng bị gián 

đoạn, đứt gãy và ngành xây dựng sụt giảm do bất động sản khó khăn. Đại dịch Covid-19 

đã ảnh hưởng rõ nét tới nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở ba khía cạnh. Một là, Việt 

Nam đang hội nhập sâu rộng, nhiều ngành sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng (điện 

thoại, điện tử, máy tính, dệt may, da giày…) đều đang bị ảnh hưởng tiêu cực do chuỗi cung 

ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt gãy, gây thiếu nguồn cung đầu vào; hai là, nhiều doanh 

nghiệp FDI tại Việt Nam và kèm theo đó là các doanh nghiệp Việt làm đại lý cấp 1, cấp 

2…thuộc các ngành nêu trên cũng bị ảnh hưởng, gặp phải hai khó khăn lớn; Ba là, nhiều 

lĩnh vực sản xuất của Việt Nam chỉ tập trung vào phân khúc gia công xuất khẩu. Tuy nhiên, 

dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn trong hoạt động ngoại thương, làm sụt giảm nhu cầu 

tiêu thụ đầu ra. 

+ Đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo chỉ số sản xuất toàn ngành chỉ 

tăng 7,1% trong quý 1/2020, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,2% quý 1/2019; số lượng 

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các 

ngành chịu tác động tiêu cực khá mạnh, ví như: dệt may, da giày với kim ngạch XNK giảm 

trên 10% so với cùng kỳ, giá cổ phiếu dệt may giảm 18,2% và da giày giảm 6% so với đầu 

năm; sản xuất, kinh doanh thép với doanh thu giảm khoảng 10% và giá cổ phiếu giảm 

27,4%... Những ngành khác như sản xuất giấy và xây dựng chịu tác động ở mức độ “vừa 

phải”. 

+ Lĩnh vực dịch vụ chịu tác động mạnh do tổng cầu giảm (cả trong và ngoài nước). 

Báo cáo đánh giá, lĩnh vực dịch vụ chịu tác động mạnh do tổng cầu giảm (cả trong và ngoài 

nước). Ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất là ngành du lịch (gồm dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn 

uống và lữ hành). Trong quý 1/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã sụt giảm 18% 

so với cùng kỳ năm trước; trong khi lượng khách trong nước giảm 6%, doanh thu toàn 

ngành giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019. Giá cổ phiếu của nhóm du lịch lữ hành giảm 

rất mạnh (-33,2%) so với đầu năm. Trong khi đó, doanh thu ngành hàng dịch vụ ăn uống 

và lưu trú lần lượt giảm 9,6% và 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp tạm 

ngừng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống quý 1/2020 tăng 29,3% so với 

cùng kỳ năm 2019. 

+ Ngành vận tải, kho bãi cũng chịu tác động rất mạnh bởi dịch bệnh Covid-19. Theo 

Bộ GTVT, thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay của các hãng hàng không Việt 
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Nam khoảng 30.000 tỷ đồng doanh thu (tương đương giảm 60% so với cùng kỳ), doanh thu 

ngành đường sắt, đường bộ giảm trên 20%. Giá cổ phiếu của nhóm vận tải, kho bãi giảm 

rất mạnh (-32,8%) so với đầu năm; và số doanh nghiệp vận tải – kho bãi tạm ngừng hoạt 

động trong quý 1/2020 tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Bán lẻ cũng là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, chủ yếu do tổng cầu giảm. Tuy 

nhiên, có điểm tích cực là thay vì đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, người 

tiêu dùng có xu hướng gia tăng sử dụng thương mại điện tử do ưu điểm không phải đến nơi 

đông người, hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng, tiện lợi. Cơ cấu tiêu dùng cũng có sự 

thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng mua sắm hàng hóa thiết yếu. Về tổng thể, doanh thu 

bán lẻ tăng nhẹ 4,7% (tăng 1,6% nếu loại trừ yếu tố giá, thấp hơn nhiều so với mức tăng 

9,3% trong quý 1/2019). Chính vì vậy, cổ phiếu nhóm ngành bán lẻ giảm rất mạnh (-41%) 

so với đầu năm và số doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ tạm ngừng hoạt động tăng 21% trong 

quý 1/2020 so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm: chứng kiến doanh thu giảm không 

nhiều trong quý 1/2020 (-2%) so với cùng kỳ, vì đây là lĩnh vực chịu tác động gián tiếp 

nhiều hơn và có độ trễ (khách hàng khi khó khăn, bắt đầu giảm sử dụng các dịch vụ, hấp 

thụ vốn kém và nợ xấu có nguy cơ tăng mạnh) và được nhà đầu tư đánh giá tiềm ẩn rủi ro 

cao, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh (trên 20%) so với đầu năm. 

Cụ thể, đối với ngành Ngân hàng, khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhu cầu tín dụng của khách hàng (hết quý 1/2020, tín dụng tăng 1,3% thấp 

hơn nhiều so với mức tăng 3,2% cùng kỳ năm 2019, theo NHNN) làm sụt giảm doanh thu, 

cũng như tăng rủi ro về nợ xấu do khách hàng gặp khó khăn và thực hiện cho vay ưu đãi 

hơn nhằm ứng cứu khách hàng. Ngoài ra, việc giãn, hoãn nợ và giảm lãi, phí cũng sẽ làm 

giảm doanh thu, lợi nhuận của các ngân hàng; khiến giá cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh (-

22,4%) so với đầu năm. 

Trên thị trường chứng khoán những tác động tiêu cực của dịch bệnh đã phản ánh rõ 

nét. Tính đến hết  ngày 31/3/2020, chỉ số VN-Index sụt giảm mạnh (-31%) so với đầu năm, 

các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 33 phiên liên tiếp với giá trị bán ròng cả quý 1 

khoảng 9.200 tỷ đồng; giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán giảm 28% so với đầu 

năm. 

Lĩnh vực bảo hiểm cũng chịu tác động kép khi nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm 

(kể cả nhân thọ và phi nhân thọ) đều bị cắt giảm do người mua khó khăn về kinh tế, thu 

nhập; và  tỷ lệ chi trả bảo hiểm (nhất là bảo hiểm y tế tăng) khiến doanh thu của ngành 

giảm. Cổ phiếu của các doanh nghiệp bảo hiểm giảm mạnh (-35,2%) so với đầu năm. 

+ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản chịu ảnh hưởng rõ nét nhất là lĩnh vực cho thuê 

mặt bằng thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, căn hộ. Tình trạng dịch bệnh đã 

khiến người dân hạn chế mua sắm trực tiếp tại các trung tâm thương mại (giảm khoảng 70-

80% trong tháng 2 và 3 – theo CBRE). Khách sạn hầu như vắng khách. Khách du lịch giảm 

đã kéo theo công suất tiêu thụ phòng của các khách sạn cao cấp giảm 40-60% quý 1/2020 

so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc căn hộ gặp khó khăn khi nhu cầu mua để ở, mua để 

đầu tư và nhóm khách nước ngoài đều giảm, lượng giao dịch trong quý giảm đến 80% so 
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với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 14,3% (theo Hiệp hội môi giới BĐS)… Giá cổ 

phiếu nhóm ngành này giảm mạnh (-26,3%) trong quý 1/2020 so với đầu năm. Đặc biệt, số 

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tạm ngừng hoạt động tăng mạnh nhất (94,1%) trong 

quý 1/2020 so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Lĩnh vực dịch vụ y tế: chịu tác động hai chiều nhưng tiêu cực nhiều hơn. Điểm 

tích cực là đầu tư và chi ngân sách cho lĩnh vực này đã và đang tăng (+1,5% so với cùng 

kỳ năm 2019), tiềm năng phát triển lâu dài sáng sủa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ này (nhất là các bệnh viện tư) lại chịu giảm doanh thu do nhu cầu chữa các 

bệnh khác (không phải dịch Covid-19) giảm đáng kể, trong khi phải tăng chi để trang trải 

các biện pháp phòng ngừa rủi ro dịch bệnh… Vì lẽ đó, cổ phiếu các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ y tế giảm 12,7% so với đầu năm và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 

tăng 24,2% trong quý 1/2020 so với cùng kỳ năm 2019. 

+ Giáo dục, đào tạo cũng chịu tác động lớn từ đại dịch này. Trong bối cảnh dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố quyết định đóng cửa trường học các cấp và 

liên tục gia hạn khi dịch bệnh chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhiều trường học, đặc biệt là 

khối dân lập, tư thục đã chịu sự sụt giảm mạnh về doanh thu trong khi vẫn phải gánh nhiều 

chi phí về mặt bằng, lương cho giáo viên, nhân viên… Ngoài ra, toàn bộ chương trình đào 

tạo của ngành đã bị xáo trộn, gây phát sinh thêm nhiều chi phí để xây dựng, thiết kế lại 

chương trình. Theo đó, cổ phiếu lĩnh vực đào tạo và việc làm giảm mạnh (-30,5%) so với 

đầu năm và số doanh nghiệp kinh doanh giáo dục – đào tạo tạm ngừng hoạt động trong quý 

1/2020 tăng 24,5% so với cùng kỳ.[24]  
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3.1. Tác động tới tăng trưởng  

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng một cách toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc 

gia trên thế giới và hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh dịch 

bệnh, các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng khủng hoảng, suy thoái sâu nhất trong nhiều 

thập kỷ qua. Do tác động của các biện pháp phong tỏa, các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn 

cầu bị đứt đoạn, kéo theo sự giảm mạnh cả ở tổng cầu và tổng cung trong tất cả các ngành 

kinh tế và làm thay đổi nhu cầu - cấu trúc tiêu dùng xã hội và tâm lý tiêu dùng về mọi mặt. 

Đại dịch đã đặt ra thách thức đối với nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt 

Nam. Các dự báo trước đại dịch cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 

sẽ lên tới 6,8%, nhưng trong quý II/2020 đã giảm xuống còn 0,36% (đây là mức tồi tệ nhất 

đối với nền kinh tế Việt Nam hơn 35 năm qua). Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

trong năm 2020 đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, được mô tả qua hình 1. 

[11] 
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Trong bức tranh tăng trưởng, có thể thấy, tăng trưởng của ngành công nghiệp có ảnh 

hưởng lớn đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế. Dưới tác động của đại dịch COVID-

19, đặc biệt là sự “đứt gãy” chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp 

bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp giảm xuống 

dưới 2% trong quý II/2020; và sự sụt giảm trong ngành công nghiệp thời điểm này đã làm 

cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế giảm xuống dưới mức tiềm năng khá xa 

+ Sản lượng 

Đối với yếu tố cung, đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào và 

lao động. Chẳng hạn, trong ngành công nghiệp ô-tô, do linh kiện đầu vào khan hiếm cùng 

với thực hiện giãn cách xã hội nên các doanh nghiệp sản xuất ô-tô trong nước như Honda, 

Nissan, Toyota, Ford, Hyundai… phải tuyên bố tạm dừng sản xuất, chỉ đến khi thời kỳ giãn 

cách xã hội kết thúc và chuỗi cung ứng được kết nối trở lại, các doanh nghiệp sản xuất ô-

tô mới quay trở lại hoạt động. 

GDP quý III/2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngoại trừ khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt tăng trưởng dương 1,04% nhưng vẫn rất thấp trong 

10 năm qua (chỉ cao hơn mức tăng trưởng 0,97% của 9 tháng năm 2016); Khu vực công 

nghiệp và xây dựng, Khu vực dịch vụ đều giảm lần lượt là 5,02% và 9,28%. Mặc dù GDP 

quý III/2021 giảm sâu nhưng tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP vẫn đạt 1,42% so với 

cùng kỳ năm trước; trong đó ngoài khu vực dịch vụ giảm 0,69% thì khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản, khu vực dịch vụ vẫn đạt tăng trưởng dương lần lượt là 2,74% và 3,57% 

nhưng đều thấp hơn so với kỳ vọng. 
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Đại dịch Virus Covid-19  làm suy giảm tốc độ tăng trưởng của tất cả các khu vực 

của nền kinh tế:[27] 

– Khu vực nông, lâm ngiệp 

hiệp và thủy sản tăng trưởng thấp (+1,04%) trong quý III/2021 do ảnh hưởng giãn 

cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Đặc biệt 

là nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long khi đến hơn 90% sản lượng cá tra và 

tôm nước lợ tập trung tại vùng này. Sản lượng thủy sản nuôi trồng cả nước quý III/2021 

giảm 8,8%, trong đó cá tra giảm gần 20% và tôm giảm 5,2%. 

– Khu vực công nghiệp và xây dựng suy giảm ở hầu hết các ngành trong quý III, 

trong đó giảm mạnh nhất là ngành xây dựng và khai khoáng với mức giảm lần lượt là 

11,41% và 8,25%. Đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn giữ vai trò là động lực 

tăng trưởng của nền kinh tế thì sang quý III giảm 3,24%; 

– Khu vực dịch vụ quý III/2021 giảm kỷ lục do thời gian giãn xã hội cách kéo dài 

(giảm 9,28%). Trong đó, ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 54,8% (20 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 chiếm 63% ngành dịch 

vụ cả nước); vận tải kho bãi giảm 21,1%; bán buôn, bán lẻ giảm gần 20%. Tuy nhiên trong 

quý III/2021 một số ngành đạt mức tăng trưởng dương, đặc biệt ngành Y tế và hoạt động 

trợ giúp xã hội tăng rất cao 38,7% do dồn sức chống dịch; hoạt động tài chính, ngân hàng 

và bảo hiểm tăng 7,1% do tăng trưởng tín dụng đạt tốt; hoạt động thông tin và truyền thông 

tăng 5,3% với sản lượng chủ yếu phục vụ công tác phòng chống dịch và hoạt động quản lý 

của các cơ quan nhà nước, học tập của học sinh, sinh viên v.v… 

Hoạt động kinh tế quý III/2021 suy giảm mạnh chủ yếu do các biện pháp ngăn chặn 

nghiêm ngặt được áp dụng trên phạm vi rộng, thời gian kéo dài theo Chỉ thị 16 để kiểm soát 

dịch bệnh, đặc biệt tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội; tổng 

GDP của 20 tỉnh, thành phố này chiếm gần 57% GDP (Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 

17%; Hà Nội chiếm 12,6%; Bình Dương 4,8%; Đồng Nai chiếm 4,5%; Bà Rịa-Vũng Tàu 

chiếm 3,8%). Trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm gần 53% khu vực công 

nghiệp và xây dựng của cả nước; khu vực dịch vụ chiếm hơn 63%. Do chiếm tỷ trọng lớn 

nên mỗi biến động trong tăng trưởng GRDP của các tỉnh, thành phố trọng điểm này đều có 

ảnh hưởng không nhỏ tới GDP của toàn nền kinh tế. Khi đại dịch bùng phát, giãn cách xã 

hội kéo dài dẫn đến đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Nhiều doanh nghiệp 

đã buộc phải lựa chọn phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” 

nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nếu không sẽ phải tạm ngừng hoạt động làm ảnh 

hưởng đến các đơn hàng đã ký kết trước đó. Tuy nhiên, để hoạt động như vậy các doanh 

nghiệp cũng phải chịu chi phí vận hành rất lớn, lực lượng lao động thiếu hụt do nghỉ việc, 

cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn nên nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã không thể 

hoàn thành đơn hàng đúng hạn, phải giãn hoặc hủy bỏ hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp bị 

phá sản, giải thể do kiệt quệ, không đủ lực để chống chịu dịch bệnh kéo dài. Một số doanh 

nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh hoặc kinh doanh cầm chừng, trì hoãn việc sản xuất do 

không hiệu quả, thua lỗ trong điều kiện rất khó khăn. 

+ Tổng cầu 
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê [14], trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019 và 

nếu loại trừ yếu tố giá thì còn giảm mạnh hơn, ở mức 5,3% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,5%). 

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 

2019. Những mặt hàng thiết yếu đối với cuộc sống như lương thực, thực phẩm, đồ dùng, 

dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng; nhưng những mặt hàng như may mặc, phương tiện đi 

lại, văn hóa phẩm, giáo dục… chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp giãn cách xã hội 

có tốc độ giảm. 

 Từ ngày 27 – 4 - 2021 đến cuối năm 2021 , làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ở Việt 

Nam với chủng mới Delta đã gây thiệt hại nặng nề cho cả kinh tế và các lĩnh vực xã hội, 

được đánh giá là khốc liệt hơn gấp nhiều lần so với 3 đợt dịch trước. Đợt dịch này đã tấn 

công vào khu kinh tế trọng tâm phía Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội,…), các vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…) 

và lan ra các tỉnh trên cả nước. Tác động của đợt bùng phát thứ tư được đánh giá là từ "ảnh 

hưởng tiêu cực" thay đổi thành "ảnh hưởng nặng nề". Sản xuất công nghiệp giảm mạnh, số 

lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng cao, tạo ra những điểm đứt gãy trong các chuỗi 

cung ứng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2021 

giảm sâu, sức tiêu dùng trong nước có những tín hiệu không mấy khả quan do việc áp dụng 

giãn cách xã hội tại nhiều địa phương và sản xuất, tiêu dùng dừng đột ngột tại nhiều thành 

phố lớn. 

Tốc độ tăng của cầu đầu tư cũng giảm mạnh. Tính đến 6 tháng đầu năm 2020, vốn 

đầu tư toàn xã hội tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 

2016 - 2020, trong đó khu vực nhà nước tăng 7,4%; khu vực ngoài nhà nước tăng 4,6% và 

khu vực FDI giảm 3,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,3% 

so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực nhà nước tăng 3%, khu vực ngoài nhà nước 

tăng 16,4% và khu vực FDI tăng 9,7%. Như vậy, nhu cầu đầu tư của 2 khu vực: khu vực 

ngoài nhà nước và khu vực FDI sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 

trước. Vốn đầu tư khu vực FDI giảm mạnh nhất, từ tăng trưởng 9,7% 6 tháng đầu năm 2019 

xuống tăng trưởng âm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020; tăng trưởng vốn đầu tư từ khu vực 

ngoài nhà nước sụt giảm từ 16,4% 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 7,4% năm so với cùng 

kỳ năm 2020. Tuy nhiên, điểm sáng duy nhất là vốn đầu tư của khu vực nhà nước tăng từ 

3% 6 tháng đầu năm 2019 lên 7,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

Đại dịch Covid-19 tác động mạnh tới tiêu dùng của các nước trên thế giới khiến cầu 

của nước ngoài với hàng hóa Việt Nam suy giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kim 

ngạch hàng hóa xuất khẩu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế 

trong nước có kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 11,7%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) 

giảm 6,7%. Mặc dù khu vực kinh tế trong nước cố gắng duy trì được kim ngạch xuất khẩu 

tăng trên 10%; nhưng khu vực FDI có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 giảm so 

với năm 2019 tăng.Xét về tổng thể,kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế năm 2020 giảm so 

với  năm 2019. Thực trạng này cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế nước ta phụ 

thuộc rất lớn vào khu vực FDI và đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến đầu tư và chuỗi 

giá trị toàn cầu cũng đang tác động đến xuất khẩu của nền kinh tế nước ta. 
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Nhìn chung, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cầu của nền kinh tế (tiêu dùng, đầu 

tư, xuất khẩu) bị sụt giảm, từ đó làm suy giảm hoạt động sản xuất và tăng trưởng của nền 

kinh tế. Các biện pháp của Chính phủ đang triển khai hiện nay chủ yếu hướng tới kích thích 

tổng cầu và phục hồi sản xuất. 

3.2. Tác động tới giá cả và lạm phát 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020, tăng 0,1% so 

với tháng trước và tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2020, chỉ số giá 

tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Tính chung quý IV/2020, CPI tăng 0,22% so với 

quý trước và tăng 1,38% so với quý IV/2019. Chỉ số CPI tăng phần là do tác động của đại 

dịch Covid -19 tới nền kinh tế Việt Nam, phần là do tính hình bất ổn (cả về chính trị, kinh 

tế) của thế giới khiến giá cả các yếu tố đầu vào như xăng dầu, gas, dầu thô trên thế giới 

tăng. 

Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019, đạt 

mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%. Ở góc độ điều hành vĩ mô, Chính phủ luôn chỉ đạo 

đúng đắn, kịp thời nhằm khống chế đà tăng CPI ngay từ đầu năm.  

3.3. Tác động tới công ăn việc làm 
Đại dịch và những hạn chế đi kèm đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm của người 

dân. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, hơn 30 triệu công nhân đã bị ảnh hưởng ở thời kỳ 

cao điểm của cái gọi là “đình trệ sản xuất” vào tháng 4. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là công 

dân làm việc trong lĩnh vực dịch vụ (72%), tiếp theo là công nhân trong lĩnh vực công 

nghiệp và xây dựng (67,8%), cũng như những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp và đánh bắt cá (25,1%).  Đại dịch Covid-19 tác động tới việc làm ở nhiều góc 

độ:  gây ra thất nghiệp khi sản lượng và tổng cầu của nền kinh tế giảm sút; tạo ra làn sóng 

di cư lao động và thiếu hụt lao động; làm thay đổi cơ cấu lao động trong nền kinh tế.  

* Đại dịch Covid-19 gây ra thất nghiệp 

Báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm quý I/2021 

của Tổng cục Thống kê cho thấy, cả nước có 9,1 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên bị 

ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 (Ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch bệnh 

COVID-19 bao gồm: Mất việc, tạm nghỉ, tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm 

giờ làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập). Tại Việt Nam, ước tính sơ bộ có 

19% doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; 98% lao động khu vực du lịch, 

dịch vụ nghỉ việc; 78% lao động ngành vận tải, giày da, dệt may bị giảm việc làm, giãn việc 

hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc… Trong đó, lao động nam chiếm 

51,0% và số người trong độ tuổi từ 25 đến 54 chiếm gần 67%. Trong tổng số 9,1 triệu người 

bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 có: 540 nghìn người bị mất việc làm; 2,8 

triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người bị cắt giảm giờ 

làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên; 6,5 triệu lao động bị giảm thu nhập. 

Theo kết quả khảo sát của VCCI (Liên Đoàn Thương Mại Và Công Nghiệp Việt 

Nam), 48% doanh nghiệp được khảo sát đã phải cắt giảm số lao động do ảnh hưởng bởi 

dịch, có đến 60% doanh nghiệp phải thực hiện tạm thời cho lao động nghỉ việc không hưởng 

lương. Gần 35% doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng với người lao động; khoảng 27% 



29 

 

thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và 12% doanh nghiệp cho lao động ngừng việc 

(Hình 2). 

 
Khảo sát trên cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phần 

lớn doanh nghiệp vẫn ưu tiên các biện pháp để giữ lại lực lượng lao động của mình (chỉ 

tạm thời cho nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng hoặc ngừng việc) để có thể sử dụng lại lao động 

khi điều kiện kinh doanh đã trở nên tốt hơn. Hơn nữa, điều đó cũng thể hiện được phần nào 

trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phần lớn doanh nghiệp vẫn 

ưu tiên các biện pháp để giữ lại lực lượng lao động của mình (chỉ tạm thời cho nghỉ việc, 

tạm hoãn hợp đồng hoặc ngừng việc) để có thể sử dụng lại lao động khi điều kiện kinh 

doanh đã trở nên tốt hơn. Hơn nữa, điều đó cũng thể hiện được phần nào trách nhiệm xã 

hội của các doanh nghiệp. 

Xét theo khu vực kinh tế thì lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản chịu 

ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch là ít nhất (7,5% lực lượng lao động); đứng thứ 2 là lao động 

trong khu vực công nghiệp và xây dựng (16,5% lực lượng lao động); lao động trong khu 

vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (20,4% lực lượng lao động). 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam , số lao động thiếu việc làm trong 

độ tuổi lao động của quý III năm 2020 là 1,3 triệu người. Mặc dù có giảm trong quý III 

(81,4 nghìn người) nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước (560,4 nghìn người) với 

tỉ lệ là 2,79% (giảm 0,29 điểm phần trăm so với cùng kỳ quý trước và tăng 1,21 điểm phần 

trăm so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 3,2% (của lao động trong 

độ tuổi), cao hơn tỷ lệ này ở khu vực thành thị.. 

Tỷ lệ thiếu việc làm càng thấp đối với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 

trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động không có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật trong độ tuổi quý III/2020 là 3,20%; sơ cấp là 2,54%; trung cấp là 1,71%; cao đẳng 

là 1,59%; đại học trở lên là 1,15%. 
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Đến tháng 9 tháng năm 2020, gần 1,2 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, 

tăng 132,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 

9 tháng năm 2020 là 2,48%, cao gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Hồ Chí 

Minh có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2020 là 4,3%, cao hơn 1,94 

điểm phần trăm so với Hà Nội (2,36%). 

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp 

là 4,0%, giảm 0,46 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,89 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ năm trước. Đây là tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động ở khu vực 

thành thị cao nhất trong vòng 10 năm qua. Quý III năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của thanh 

niên là 7,24%, tăng 0,26 điểm phần trăm so với quý trước, tăng 0,51 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ năm trước; cao gấp 4,2 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của dân số trưởng thành (những 

người từ 25 tuổi trở lên). Thanh niên khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp là 11,29%, tăng 

0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,65 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, nhóm thanh niên có tỷ lệ thất nghiệp khá cao tương 

ứng là 9,25% và 10,47%. 

Như vậy, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam khá nặng nề 

khi số lượng lao động bị ảnh hưởng tiêu cực chiếm khoảng 16,5% lực lượng lao động của 

cả nước. Điều đó cũng hàm ý sự gia tăng số lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra cho nền 

kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và đặt áp lực cho các chính sách an sinh xã hội của Nhà 

nước trong điều kiện nguồn thu sẽ còn bị ảnh hưởng dự kiến đến hết năm 2021. Các doanh 

nghiệp trong nước bị thu hẹp sản xuất kéo theo là giảm nhu cầu về lao động. Báo cáo Kết 

quả khảo sát tác động của dịch COVID- 19 đến doanh nghiệp và người lao động của VCCI 

cho thấy, khi làn sóng COVID-19 thứ 2 và thứ 3 liên tiếp ập đến đã làm cho những nỗ lực 

của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi từ ảnh hưởng của làn sóng COVID- 19 thứ nhất 

trở nên ảm đạm hơn.  

* Đại dịch Covid-19 gây ra làn sóng di cư lao động và thiếu hụt lao động  

Đại dịch Covid-19 làm giảm tổng cầu (cả cầu tiêu dùng trong nước và cầu xuất 

khẩu), đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều đơn hàng bị ngừng hoặc phá bỏ, các ngành dịch vụ 

bị đóng cửa,... khiến các doanh nghiệp cắt giảm sản lượng. Như trên đã trình bày, việc làm 

bị suy giảm nặng nề khi bắt đầu đại dịch. Trong chín tháng đầu năm 2021, ước tính cả nước 

có trên 15 triệu lao động bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ 

làm, giảm thu nhập... bởi dịch COVID-19. Tính riêng 21 tỉnh, thành phố phía nam phải 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đã có gần 20% doanh nghiệp hiện dừng 

hoạt động, sản xuất kinh doanh, số lao động tạm ngừng việc gần bốn triệu người. Theo 

Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 kéo dài đã làm tăng tỷ lệ và số người thiếu việc làm 

trong độ tuổi trong quý 3/2021 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. 

Trong khi đó, lao động của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu (đặc biệt là 

các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp) sử dụng lao động từ các vùng nông thôn, miền 

núi, các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Khi mất, giảm hoặc tạm ngừng việc làm họ có xu 

hướng quay trở lại quê hương. Theo Lê Phương Hoa [26] có tới hơn 40% những người 

được khảo sát, đang ở 2 thành phố lớn (Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh) có mong muốn trở về 

quê 
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Để đối phó với những khó khăn do tác động của đại dịch, các doanh nghiệp đã có 

các giải pháp cụ thể. 65,5% doanh nghiệp thực hiện cắt giảm chi phí hoạt động thường 

xuyên; 35,3% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động; 34,0% phải cắt giảm lương nhân công 

lao động và 34,5% doanh nghiệp đã phải cho lao động nghỉ việc không lương; 44,7% doanh 

nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất kinh doanh; 34,7% các doanh nghiệp lựa chọn tạm dừng 

hoạt động sản xuất kinh doanh để chờ qua thời kỳ khó khăn và 15,1% doanh nghiệp thực 

hiện chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh mới. Chính vì 

việc tạm dừng hoạt động sản xuất nên lao động tại các doanh nghiệp có xu hướng hồi hương 

tăng cao. 

Để hiểu rõ về thực trạng của làn sóng “di cư ngược”, ta có thể đi sâu vào vấn đề từ 

việc nhìn nhận thực trạng qua những con số. Tại Thanh Hóa[1][29], với số lượng lao động 

làm việc ở tỉnh ngoài trên 330.000 người, độ tuổi chủ yếu từ 15 - 35 chiếm 65%, lao động 

nữ chiếm trên 50%. Phần lớn là người lao động hành nghề tự do hoặc làm việc trong các 

khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh, thành phố lớn, như tại Hà Nội là 77.500 người, 

Bình Dương 48.000 người, TP Hồ Chí Minh 43.200 người, Bắc Ninh 25.000 người, Đồng 

Nai 12.500 người... Theo số liệu báo cáo đã được cập nhật tại các huyện, thị xã, thành phố, 

số người Thanh Hóa trở về từ vùng dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay là trên 200.000 người. 

Trong đó, lao động có nhu cầu giải quyết việc làm, đào tạo nghề là 42.566 người (trong đó: 

1.101 người có nhu cầu đào tạo nghề, chủ yếu là nghề lái xe ô tô, dệt may, giày da, xây 

dựng, điện dân dụng, điện lạnh, cơ khí, hàn, điện tử, điện nước...; 2.119 người có nhu cầu 

vay vốn giải quyết việc làm, với tổng số vốn đề nghị vay là trên 169 tỷ đồng). Hay đỉnh 

điểm trong đại dịch lần thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, theo ước tính có 

khoảng 3⁄4 lao động của thành phố đến từ các tỉnh, và các địa phương khác, mà chủ yếu là 

từ các tỉnh miền Tây. Trong khoảng thời gian đỉnh điểm của lần dịch, người lao động bị 

mắc kẹt vào thế khó khăn chồng chất khó khăn, vào thế vừa có tâm lý lo sợ nhiễm bệnh, 

vừa lo sinh kế vì mất việc làm cũng như không có thu nhập hay thu nhập không ổn định khi 

các hàng quán, xưởng quầy, doanh nghiệp đều phải đóng cửa để bảo đảm cho việc phòng 

chống dịch theo chỉ thị của Chính phủ. Điều đó dẫn đến việc thiếu hụt nhân công trầm trọng 

đang diễn ra trong các doanh nghiệp da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử... khi số lao 

động mà các doanh nghiệp cố gắng có được cũng chỉ đáp ứng được khoảng 65-70% nhu 

cầu . Trong tình thế “thắt lưng buộc bụng” đó, phần lớn người lao động tha hương chọn 

phương án về quê để “kiếm kế sinh nhai”, cố gắng duy trì sự ổn định của thu nhập ở thời 

buổi khó khăn. Theo con số thống kê, đến hết tháng 10, các tỉnh miền Tây đã tiếp nhận 

khoảng 500.000 1 người lao động về quê từ những vùng tâm dịch kể trên, trong đó có không 

ít người ở độ tuổi lao động có nhu cầu tìm việc làm ổn định tại quê nhà. 

Với những nỗ lực vô cùng lớn của Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp, việc 

sản xuất dần được phục hồi thì một khó khăn lại đến với doanh nghiệp: đó là sự thiếu hụt 

lao động. Bởi lẽ, lao động trước đây của họ hoặc là đã chuyển nghề khác hoặc là di chuyển 

về quê hương và không quay trở lại. Nguyên nhân di cư. Về nguyên nhân di cư, trong các 

cuộc phỏng vấn và qua các câu chuyện điển hình đều cho thấy nguyên nhân chủ yếu liên 

quan đến thu nhập và việc làm. Trong khi ở quê khó tìm việc làm hoặc có việc nhưng không 

đủ sống thì ở thành phố, với nghề lao động tự do khá chủ động, và dẫn thu nhập không cao 

nhưng vấn tốt hơn ở quê nhà. Một đặc điểm khá nổi bật khác của nhóm di cư này thường 

https://vtc.vn/pvn-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-thang-3-va-quy-i2020-ar538160.html
https://vtc.vn/thu-tuong-chi-dao-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-tieu-dung-giai-ngan-dau-tu-cong-ar570136.html
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là những người cùng làng, cùng xã rủ nhau lên thành phố để kiếm tiền. Điều này phù hợp 

với đặc trưng văn hóa làng xã hiện vẫn được bảo lưu ở nông thôn Việt Nam. Điều đó khiến 

cho thị trường lao động của Việt Nam rất nhiều biến động có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung 

ứng nhân lực [1][30].Trong ba năm qua kể từ năm 2019 đến năm 2021, con số 1,3 triệu lao 

động rời quê đã nổi lên như một mối lo về sinh kế ở các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long nói riêng cũng như là tình hình trên cả nước nói chung. Khắp tỉnh cũng như 

các địa phương trong các vùng trải khắp cả nước phải đối mặt với làn sóng “di cư ngược”.  

* Đại dịch Covid-19 làm thay đổi cơ cấu lao động trong nền kinh tế   

Cơ cấu lao động trong nền kinh tế là tỷ trọng của mỗi loại hình lao động, ngành nghề 

lao động trong  tổng lượng lao động của nền kinh tế. Khi có sự thay đổi về cơ cấu ngành 

nghề tất yếu dẫn đến sự thay đổi tỷ trọng lao động theo ngành nghề. Những ngành bị tác 

động mạnh nhất bởi đại dịch Covid-19 là các ngành cung cấp dịch vụ như: dịch vụ lưu trú, 

dịch vụ du lịch, dịch vụ giải trí, dịch vụ giáo dục – đào tạo (đặc biệt là ngành giáo dục mầm 

non). Các doanh nghiệp tư nhân cung cấp các dịch vụ này bị ảnh hưởng nhiều hơn cả: Giáo 

viên mầm non của các cơ sở tư thục đành bỏ nghề tâm huyết của mình để tìm kiếm việc 

làm khác, mong có thu nhập lo cho gia đình; Hướng dẫn viên du lịch cũng không khác,... 

Kết quả khảo sát cơ quan của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam cho thấy 95,2% cơ sở 

giáo dục mầm non tư thục không có doanh thu trong nhiều tháng (đa phần là 6 tháng trở 

lên), 81,6% cơ sở không trả được lương cho giáo viên. Cụ thể, mới chỉ có một tỉ lệ nhỏ 

(khoảng 25,8%) giáo viên mầm non làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục 

được hưởng hỗ trợ khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 

do cơ sở phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Hầu hết giáo viên, nhân viên trong 

các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ vì lý do chưa 

tham gia BHXH bắt buộc, nên không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ khi tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục mầm non phải 

tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. 

Việc chuyển đổi nghề thường xảy ra với những nghề lao động giản đơn, thuộc nhóm 

lao động tự do, ít đòi hỏi phải qua đào tạo. Vì vậy, đa phần những người chuyển đổi nghề 

đều chuyển sang nghề lao động giản đơn khác vẫn thuộc nhóm lao động tự do. Mặc dù vậy, 

họ cũng gặp không ít khó khăn trong chuyển đổi nghề. Theo Lê Phương Hoa [26] khi khảo 

sát đánh giá mức độ khó khăn trong việc chuyển đổi nghề, 88,23% những người khảo sát 

cho biết họ gặp khó khăn trong việc chuyển sang nghề khác, trong đó có 11,76% đánh giá 

ở mức rất khó. Dường như ở Hà Nội việc chuyển đổi việc làm được đánh giá có sự chênh 

lệch đáng kể về mức độ khó dễ, thậm chí 22,5% những người chuyển đổi cho biết khá dễ 

tìm việc thì ở TP. Hồ Chí Minh có đến 92% cho rằng khó chuyển đổi nghề 

 Lao động tự do, hộ kinh doanh, người nhập cư, người dân tộc thiểu số chịu tác động 

từ dịch bệnh COVID-19 nặng nề hơn so với các nhóm đối tượng khác, vì thế gói hỗ trợ 

Chính phủ Việt Nam chú trọng triển khai cần tháo gỡ điểm nghẽn để nguồn lực hỗ trợ tìm 

đến được đúng các địa chỉ chịu tổn thương nhất từ dịch bệnh. 
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3.4. Tác động tới xuất nhập khẩu 

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các 

ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới 

hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam.  

+ Về xuất khẩu 

Một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong thập niên gần đây là sự củng 

cố và phát triển quan hệ với các quốc gia khác thông qua thương mại và đầu tư. Năm 2019, 

kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 37,48 tỷ USD so với năm 2018, phần lớn là do các 

công ty đang hướng tới đa dạng hóa chuỗi sản xuất và cung ứng trong bối cảnh cuộc chiến 

thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đại dịch đã làm giảm nhu cầu trên tất cả 

các mặt, điều này cũng ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê 

Việt Nam, trong nửa đầu năm 2020, xuất khẩu của cả nước giảm 1,1% so với năm trước 

xuống còn 121,21 tỷ USD và nhập khẩu - giảm 3,0% xuống 117,17 tỷ USD dẫn đến xuất 

siêu đạt 4,04 tỷ USD. Cả năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 

khoảng 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong 

nước không còn là động lực cho sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu như trong 9 tháng 

đầu năm 2020, khi giảm 1,1% và chỉ đạt 78,2 tỷ USD, chiếm 27,8% tổng kim ngạch xuất 

khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đã giành lại vị thế đầu tàu xuất 

khẩu, khi đạt 203,3 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm 72,2 tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu quý III/2020 sang thị trường Mỹ tăng so với quý 

II/2020 (hơn 65%), nhưng sang quý IV/2020 đã sụt giảm gần 12%. Đến hết tháng 12/2020, 

kim ngạch xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD, tăng 24,5% so với năm 2019. Trong đó, nổi bật 2 

mặt hàng có mức tăng đột biến so với năm 2019, gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 

khác tăng 141% (tương đương 7,15 tỷ USD); máy vi tính và linh kiện tăng gần 72% (tương 

đương 4,34 tỷ USD). 

Kim ngạch xuất khẩu quý IV/2020 sang thị trường Trung Quốc tăng gần 12% so với 

quý III/2020 (tương ứng tăng 4,2 tỷ USD); đóng góp cả năm 2020, xuất khẩu sang Trung 

Quốc đạt 48,5 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2019. Trong đó, theo số liệu của năm 

2020, đáng quan tâm chính là sự gia tăng mạnh của kim uso với năm 2019 (tương đương 

4,05 tỷ USD); máy vi tính và linh kiện tăng hơn 16% (tương đương 1,53 tỷ USD). 

Xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu trong quý IV/2020 giảm 12% so với 

quý III/2020, điều này trực tiếp tác động khiến cho kim ngạch xuất khẩu sang Liên minh 

châu Âu cả năm 2020, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 34,8 tỷ USD). Như vậy, 

tác động của việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu đến 

xuất khẩu hàng hóa Việt Nam chưa thực sự rõ ràng. Hoạt động xuất khẩu sang các thị 

trường truyền thống khác trong năm 2020 so với năm 2019 đang có xu thế giảm, khi xuất 

khẩu sang thị trường ASEAN đạt 23,1 tỷ USD giảm 8,7%; Nhật Bản đạt 19,2 tỷ USD, giảm 

5,7%; Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, giảm 5,1%. Các nhóm hàng xuất khẩu chính gồm: các 

mặt hàng tiêu dùng và các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như túi xách, 

hàng dệt may, giày dép, hàng thủy sản, nông sản (trừ gạo và sắn), điện thoại và linh kiện... 

tiếp tục chịu bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh covid-19 và duy trì mức tăng trưởng âm. 

Trên thực tế, đã xuất hiện nhiều mặt hàng mới có tốc độ xuất khẩu gia tăng nhanh như: đồ 
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chơi, dụng cụ thể thao (tăng 51%); sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ (tăng 50%); máy 

móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (tăng 46%),… Nếu đây là các sản phẩm được sản xuất 

tại Việt Nam và xuất khẩu thì xu hướng này cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang đa dạng 

hóa nhanh sang các ngành khác và năng lực cạnh tranh các ngành này khá mạnh. 

Thống kê từ Bộ Công Thương [15]cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 

4/2021 đạt 25,5 tỷ USD, giảm 14% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 

2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2021 lại tăng 44,9%. 

Xét theo các nhóm hàng, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy tháng 4/2021 

đạt 2,167 tỷ USD, giảm 10,6% so với tháng 3/2021 và giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2020, 

chiếm 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất 

khẩu nhóm hàng này đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020. Nhóm nhiên 

liệu và khoáng sản là nhóm hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu giảm trong 4 tháng với 

mức giảm 21,6%, đạt 922 triệu USD.  

Cung cấp dịch vụ du lịch cũng chính là một dạng xuất khẩu du lịch. Đại dịch Virus 

Covid-19 tác động rất mạnh tới hoạt động này. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt 

Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch nước ngoài giảm 50% so với năm 

2019. Các hãng hàng không Việt Nam cũng bị thua lỗ: Vietnam Airlines ước tính lỗ 647 

triệu USD trong cả năm; Hãng hàng không giá rẻ VietJet Air lỗ 90,5 triệu USD trong nửa 

đầu năm 2020. 

+ Về nhập khẩu 

Năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu tăng 3,6% so với năm 2019 và đạt khoảng 262,4 

tỷ USD, trong đó, xăng dầu các loại giảm 2,66 tỷ USD, tương ứng giảm hơn 45%; vải giảm 

1,5 tỷ USD, tương ứng giảm trên 11%; sắt thép các loại giảm 1,41 tỷ USD, tương ứng giảm 

15%; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 919 triệu USD, giảm tương ứng 27%,... Thống kê 

cho thấy, nhập khẩu từ một số thị trường chủ lực tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh 

dần trở lại bình thường, cụ thể như: kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc là 26,3 tỷ USD, 

tăng khoảng 31% so với năm 2019 (tương đương 6,3 tỷ USD); từ Hàn Quốc đạt 13,3 tỷ 

USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương 1,7 tỷ USD); từ Nhật Bản là 5,9 

tỷ USD, tăng 9,25% so với năm 2019 (tương đương 500 triệu USD); từ ASEAN đạt 7,1 tỷ 

USD;… 

Theo số liệu thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2021, 

mặc dù đại dịch covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, những 

hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ 

năm 2020, với tốc độ tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.  

Từ những phân tích về tình hình xuất nhập khẩu năm 2020 cho thấy Việt Nam đã 

duy trì tổng mức xuất khẩu đến các thị trường xuất khẩu trọng yếu. Bước sang năm 2021, 

2 tháng đầu năm vẫn ghi nhận đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020.  Tổng kim 

ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm ước tính đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2%; nhập khẩu 

đạt 47,26 tỷ USD, tăng 25,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng đầu năm 2021 ước 

tính xuất siêu gần 1,3 tỷ USD. 
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4. Các chính sách của Việt Nam nhằm khắc phục thảm họa của đại dịch Covid-19 

Đại dịch COVID-19 xuất hiện vào năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và khả năng sẽ ảnh hưởng đến một vài năm đầu của giai 

đoạn 2021 - 2030 đang đặt ra những thách thức mới không lường trước được với nền kinh 

tế Việt Nam. Đây là cú sốc bất ngờ làm nền kinh tế chệch khỏi đường ray đang trên đà phát 

triển kể từ năm 2012. Vì thế, để nền kinh tế nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo phát triển 

bình thường mới, cú sốc dịch bệnh “vô tiền khoáng hậu” này cần được xử lý kịp thời, không 

để kéo dài và không để các vấn đề phát sinh trong thời kỳ dịch bệnh tồn đọng dai dẳng, kéo 

chậm tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Để hướng đến mục tiêu dài 

hạn, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp chính sách giúp nền kinh tế trong thời gian sắp tới 

vừa phát triển kinh tế, vừa ổn định xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. 

4.1 Quan điểm và các định hướng Chính phủ Việt Nam  

a. Quan điểm của Chính phủ Việt Nam 

Thứ nhất: kinh tế Việt Nam đang đứng trước một đợt suy giảm lớn xuất phát từ một 

nguyên nhân phi kinh tế. Trong bối cảnh này, các chính sách điều hành vĩ mô có ảnh hưởng 

quan trọng tới sức đề kháng (khả năng chịu đựng) của nền kinh tế, giảm thiểu các tác động 

tiêu cực của dịch bệnh. Đặc biệt, chúng sẽ quyết định nền kinh tế có khả năng phục hồi 

nhanh chóng hay không một khi bệnh dịch được kiểm soát. 

Thứ hai: tác động của dịch bệnh tới các ngành kinh tế có sự khác biệt rất lớn. Một 

số ngành chịu ảnh hưởng nặng nề, các doanh nghiệp có khả năng phá sản hàng loạt (hàng 

không, du lịch, dịch vụ). Một số ngành vẫn có cơ hội phát triển tốt (nông sản, thực phẩm, 

dược phẩm, …). Do vậy, cần có sự lựa chọn hợp lý các chính sách cũng như đối tượng hỗ 

trợ. 

Thứ ba: việc kích thích tổng cầu trong bối cảnh hiện nay hầu như không có tác dụng 

trong ngắn hạn bởi sức mua ở những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp sẽ không thể tăng một 

khi bệnh dịch chưa được kiểm soát. 

Thứ tư: tính chất của đại dịch COVID-19 lần này cho thấy việc dự báo tác động của 

nó đến nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong thời gian bao lâu là rất khó. Mức độ kết nối rất 

lớn của Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu và các biện pháp cách ly xã hội do các nước áp 

dụng dẫn đến việc đại dịch nếu được kiểm soát ở Việt Nam cũng không thể làm cho nền 

kinh tế phục hồi ngay nếu nó vẫn tiếp diễn ở các quốc gia khác. Điều này đòi hỏi phải xây 

dựng nhiều kịch bản chính sách kinh tế khác nhau từ ngắn đến dài hạn nhằm ứng phó với 

tình hình dịch ở cả Việt Nam và ở các quốc gia khác trên thế giới. 

b. Định hướng các chính sách của Chính phủ Việt Nam đối phó với đại dịch Covid-

19  

Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng việc ban hành các chính sách trong bối cảnh 

này cần đảm bảo các định hướng sau: 

 + Ưu tiên chính sách nên hướng vào việc đảm bảo an ninh lương thực và phòng 

chống sự lây lan của bệnh dịch. 
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+ Các chính sách nhằm vào việc cải thiện khả năng thanh khoản, kéo dài khả năng 

chống đỡ của doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt quan tâm đến những khu 

vực dễ bị tổn thương như người lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngắn hạn (đặc 

biệt tại những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất) nhưng đồng thời cũng cần tránh sự đổ 

vỡ của các doanh nghiệp lớn, đầu tư  để từ đó lan sang các khu vực khác. 

 + Các chính sách kích thích tổng cầu chủ yếu thông qua tăng đầu tư của nhà nước 

vào cơ sở hạ tầng. Tránh việc lạm dụng chính sách tiền tệ gây ra các bất ổn kinh tế vĩ mô 

trong dài hạn. 

 + Hình thành rõ các gói chính sách hỗ trợ trong ngắn hạn và các gói chính sách giải 

cứu nền kinh tế trong dài hạn. 

Các định hướng này có thể cụ thể hóa như sau: 

(1) Trong mọi trường hợp Việt Nam phải đảm an ninh lương thực, thực phẩm và các 

hàng hóa thiết yếu cho người dân. Mặc dù đây là những ngành ít chịu ảnh hưởng nhất nhưng 

các doanh nghiệp cung ứng các hàng hóa này cần phải được giám sát chặt chẽ và có biện 

pháp hỗ trợ cần thiết nếu cần để tránh không xảy ra đứt gãy trong sản xuất và cung ứng. 

Đây cần được coi là giải pháp cấp bách tại thời điểm này. 

(2) Việt Nam cần chủ động xây dựng các kịch bản chính sách kinh tế ứng phó khác 

nhau tùy theo thời gian kéo dài và mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch. Các giải pháp chính 

sách đưa ra cần tính đến độ trễ trong quá trình ban hành và triển khai để đảm bảo tính kịp 

thời và hiệu quả. Nếu bệnh dịch trong nước có thể kiểm soát  trong tháng 4 hoặc cùng lắm 

đến hết quý 2 thì phản ứng chính sách phải mang tính “hỗ trợ”. 

4.2 Các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đối phó với đại dịch Virus Covid-19 

COVID-19 tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực 

đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao động, việc làm và thu nhập của người 

lao động. Tuy nhiên, đứng trước cú sốc này, Nhà nước nhanh chóng thực hiện các giải pháp 

mạnh, trước hết là để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, sau đó là để phát triển kinh tế. Các 

giải pháp đã chứng tỏ thành công bước đầu khi khống chế được dịch bệnh, không để lây 

lan trong cộng đồng trong thời gian dài (trên 3 tháng) và các hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội, nhất là hoạt động du lịch cũng đang bắt đầu trên con đường khởi sắc trở lại trước 

khi dịch bệnh bùng phát lần nữa vào cuối tháng 7-2020. 

Bên cạnh đó, Chính phủ nhanh chóng đưa ra các chính sách tiền tệ, tài khóa, an sinh 

xã hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cú 

sốc COVID-19. Thứ nhất, gói chính sách tiền tệ - tín dụng nhằm cơ cấu lại, giãn - hoãn nợ 

và xem xét giảm lãi đối với tổng dư nợ chịu ảnh hưởng. Thứ hai, gói cho vay mới với tổng 

hạn mức cam kết khoảng 300.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hơn tín dụng thông thường từ 

1% - 2,5%/năm. Thứ ba, gói tài khóa (giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất, giảm một số thuế và 

phí) với tổng giá trị 180.000 tỷ đồng. Thứ tư, gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho hơn 20 

triệu lao động và đối tượng yếu thế…. 
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4.2.1. Chính sách tài khóa 

Chính sách tài khóa với 2 công cụ chủ yếu là: Chi tiêu của chính phủ (G) và thuế. 

Để đối phó với những tác động của đại dịch Virus Covid-19, Chính phủ Việt Nam sử dụng 

triệt để cả 2 công cụ này. 

Đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi tiêu của chính phủ. Mặt khác, đầu tư 

công vẫn là bệ đỡ chính cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Trong khi cầu chi tiêu 

từ khu vực doanh nghiệp và người dân giảm mạnh, Nhà nước đóng vai trò là đối tượng chi 

tiêu chính. Do vậy, đẩy mạnh chi tiêu đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng. Chính phủ 

Việt Nam đã tăng cường đầu tư công trong giai đoạn này bằng việc đẩy mạnh các dự án, 

đặc biệt là dự án cao tốc Bắc-Nam. Các dự án lớn được chia nhỏ ra làm nhiều gói thầu và 

thực hiện rải rác ở nhiều địa phương (của các dự án trung ương, ví dụ như các gói thầu 

trong dự án Cao tốc Bắc - Nam) để nhiều doanh nghiệp và nhiều địa phương có thể tiếp 

cận, tạo sự lan tỏa tốt hơn cũng có thể được coi như một giải pháp đặc biệt, mà vẫn đảm 

bảo tính hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các vướng mắc liên quan đến giải ngân nguồn vốn ODA đã được tập 

trung xem xét và tháo gỡ. Các khó khăn về thủ tục hành chính, luật pháp và các quy định 

của Việt Nam  khiến các dự án ODA chậm tiến độ cũng dần được giải quyết. Ví dụ, yêu 

cầu tài sản thế chấp 120% mức vốn vay đối với bên thực hiện dự án theo quy định tại Nghị 

định 97/2018/NĐ-CP đã được rà soát. Điều này giảm được gánh nặng cho bên thực hiện và 

phá bỏ trở ngại cho việc triển khai dự án vay vốn. Việc rà soát thủ tục hành chính cộng với 

khảo sát thực tế đã được thực hiện để phát hiện và tháo gỡ đúng những trở ngại từ đó gánh 

nặng cho cơ quan thực hiện dự án giảm phần nhiều. Đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển 

nguồn nhân lực như giáo dục, trường dạy nghề,.. đã được xem xét để miễn các điều kiện 

như tài sản thế chấp, vì vốn con người là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. 

Ngoài ra, trong năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung 14,62 

nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm, cắt giảm chi của NSTW năm 2021 cho dự phòng NSTW 

để chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Bên cạnh đầu tư công, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một loạt các chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp theo hướng tập trung, đúng đối tượng và thực chất hơn, theo sát với nhu 

cầu của doanh nghiệp. Các gói hỗ trợ doanh nghiệp đã thực hiện một cách chọn lọc, phân 

loại ngành nghề để hỗ trợ, trên cơ sở đánh giá, khảo sát nhanh tác động của dịch COVID-

19 đến ngành, nghề cụ thể và có điều kiện, tiêu chí. Đặc biệt, những ngành nghề chịu tác 

động tiêu cực mạnh như: du lịch; vận tải; dệt may, da giày; bán lẻ; giáo dục – đào 

tạo,…được ưu tiên hỗ trợ. Các gói hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đảm bảo 3 tiêu chí quan 

trọng: (1) tính lan tỏa (tác động tích cực tới các ngành, lĩnh vực khác), (2) lao động (tạo 

nhiều công ăn việc làm), (3) có khả năng phục hồi sau đại dịch...). 

Trong đại dịch, các gói kích thích được áp dụng tại Việt Nam vào tháng 3 năm (2019, 

2020, 2021) đã tác động tới nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ các công ty bị tác 

động của đại dịch bằng cách hoãn thuế, giảm phí thuê bất động sản và cung cấp các ưu đãi 

về tín dụng. Đáng chú ý là Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã có quyết định về việc miễn thuế 
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nhập khẩu khẩu trang thiết bị phẫu thuật, chất khử trùng, nguyên liệu sản xuất khẩu trang, 

cũng như các vật tư, thiết bị cần thiết khác để phòng chống đại dịch COVID-19. 

Với chính sách tài khóa là giảm hoặc giãn thuế, tác động của các gói hỗ trợ gia hạn 

nộp thuế và tiền thuế đất là rất nhỏ và tác động trong dài hạn. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam 

đã cho phép kéo dài thời gian giãn, hoãn thuế, tiền thuê đất và bổ sung bổ sung đối tượng 

gia hạn  để doanh nghiệp đỡ khó khăn về thanh toán chi phí. 

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. 

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế mà diện điều tiết rộng. Việc điều tiết không chỉ tác 

động tới người sản xuất và tác động mạnh tới mức chi tiêu của nền kinh tế. Thuế giá trị gia 

tăng không cần phải có lợi nhuận mới phải nộp như thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế giá 

trị gia tăng phát sinh ngay khi cung cấp hàng hóa dịch vụ.  Đặc biệt, việc giảm thuế giá trị 

gia tăng được tập trung cho các dịch vụ  bị tác động nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 

như: lưu trú khách sạn, du lịch, vận chuyển, chuyên chở trang thiết bị phục vụ phòng chống 

dịch… Xem xét hoàn ngay thuế GTGT đầu vào cho doanh nghiệp xuất khẩu trong 3 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Với dự án đầu tư thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, rút 

ngắn thời gian xét hoàn từ 40 ngày xuống 20 ngày. 

Với những doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất đồ bảo hộ (găng tay, quần áo 

bảo hộ), trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 nên cho phép doanh nghiệp được khấu 

trừ toàn bộ chi phí TSCĐ (phát sinh khi mở rộng quy mô sản xuất) vào chi phí hợp lý để 

giảm trừ thuế TNDN. Các công ty nước ngoài mà mở rộng hoạt động đầu tư trong nước sẽ 

được hỗ trợ thuế bao gồm giảm thuế 30% trong ba năm. Kéo dài thời gian chuyển lỗ từ 5 

năm lên 8 năm. Miễn thuế nhập khẩu các hàng hóa nhập khẩu để phục vụ chống dịch hoặc 

nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng hóa giúp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19. 

Chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp vì đa phần (chiếm 98% số lượng doanh 

nghiệp) các doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc đứng trước nguy cơ phá sản là do gánh 

nặng chi phí mà hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là không phù hợp với họ. Chỉ có 

2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh 6 hưởng bởi COVID-191 là được hưởng lợi từ chính 

sách này. Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là một phương thức hỗ trợ chưa đúng cách, 

làm lãng phí nguồn lực, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng trong cộng đồng doanh nghiệp 

và khiến môi trường kinh doanh xấu đi. Việc giãn/giảm thuế chỉ nên áp dụng đối với thuế 

Giá trị gia tăng thì đối tượng được hưởng sẽ nhiều hơn. 

Các chính sách an sinh xã hội như chi trả bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người bị tạm 

thời ngừng việc, trợ cấp cho người nghèo, người bị mất kế sinh nhai, … cần phải được ưu 

tiên hàng đầu về nguồn lực và thực hiện nhanh chóng, đặc biệt là nếu bệnh dịch tái bùng 

phát trong nước. Các chính sách hỗ trợ cần phải bao phủ được những nhóm đối tượng dễ bị 

tổn thương - người lao động trình độ thấp và lao động trong khu vực phi chính thức khi họ 

chiếm một tỷ trọng lớn, dễ tổn thương, chịu tác động nặng nề nhất, tốc độ suy giảm thu 

nhập nhanh nếu kinh tế rơi vào suy thoái. Phải triển khai nhanh, gọn, đúng đối tượng, 

chuyển hỗ trợ bằng nhiều kênh khác nhau (trong đó, hết sức chú trọng ứng dụng công nghệ 

thông tin như: Dịch vụ mobile money, ví điện tử…) mới đảm bảo chính sách nhân văn sớm 

đi vào cuộc sống. 
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Liên quan đến bảo hiểm tự nguyện, Nhà nước nên cho phép doanh nghiệp sử dụng 

quỹ bảo hiểm tự nguyện trong việc đào tạo kỹ năng cho 8 người lao động trong thời gian 

giãn việc, nghỉ việc để một mặt nâng cao trình độ cho người lao động, mặt khác giúp doanh 

nghiệp giảm chi phí tuyển dụng khi nền kinh tế cũng như doanh nghiệp hoạt động bình 

thường trở lại. Đồng thời, người lao động, dù tạm thời chưa có việc làm, nên được phép 

tiếp tục duy trì tham gia bảo hiểm xã hội, từ đó được bảo đảm các quyền lợi về bảo hiểm 

tự nguyện và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cải cách cải cách tài khóa theo 

hướng bền vững và hỗ trợ tăng trưởng. Cụ thể, cần cải cách hệ thống thuế nhằm giảm bớt 

gánh nặng thuế khóa, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và cân bằng cần được coi là quan 

điểm chủ đạo. Đồng thời, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ổn định và gia tăng 

hiệu quả đầu tư phát triển - chỉ bố trí vốn ngân sách cho những công trình thật sự cần thiết, 

có hiệu quả cao và kiểm soát chặt chẽ đầu tư công nhằm tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí, 

thất thoát, tham nhũng. Việc quản lý nợ công cũng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, 

minh bạch, kỷ luật, giám sát chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và đánh giá theo kết quả đầu ra, 

phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.  

Thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 sẽ có tác động lớn tới nền kinh tế. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn 

biến và điều kiện thực tế, tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong đó, trước mắt phối 

hợp với các bộ tham mưu trình chương trình phục hồi kinh tế với sự tham gia tích cực của 

chính sách tài khóa. 

Theo các chuyên gia dự báo, trong năm 2022, dịch COVID-19 có thể tiếp tục kéo 

dài, nguy cơ xuất hiện biến thể mới, phức tạp và nguy hiểm hơn; vaccine và thuốc điều trị 

có thể tiếp tục khan hiếm. 

Để bảo đảm sẵn sàng nguồn lực chống dịch, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình 

Quốc hội bố trí 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn ngân sách 

Trung ương (NSTW) năm 2022 cho công tác phòng chống dịch COVID-19; bố trí 20,5 

nghìn tỷ đồng dự phòng NSTW (khoảng 2,5% tổng chi NSTW), tăng 3.000 tỷ đồng 

(17,14%) so với dự toán năm 2021 và 1,7 nghìn tỷ đồng chi dự trữ quốc gia, tăng 500 tỷ 

đồng so với dự toán năm 2021 để chủ động nguồn lực phòng, chống dịch, khắc phục hậu 

quả thiên tai, thảm họa, phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ trọng yếu khác. 

4.2.2. Chính sách tiền tệ 

Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy, trong điều kiện tổng cầu suy giảm. Cầu đầu tư 

không còn phụ thuộc nhiều vào lãi suất. Thu nhập của nền kinh tế giảm sút  thì chính sách 

tiền tệ, cụ thể là công cụ lãi suất trong thời điểm hiện nay sẽ ít hiệu quả. Khi dịch bệnh còn 

tồn tại thì một số nhu cầu đặc thù sẽ biến mất, theo đó các ngành kinh doanh phục vụ các 

nhu cầu đó cũng sẽ không trở lại được, dù lãi suất có giảm cũng không tạo được động lực 

để doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nói cách khác, với đa số doanh 

nghiệp, yếu tố lãi suất không hẳn quyết định hành vi đầu tư hoặc mở  rộng kinh doanh vào 

lúc này. Do vậy, chính sách hỗ trợ tín dụng đã tập trung vào nhóm các doanh nghiệp ít hoặc 

không bị ảnh hưởng, hoặc có hướng chuyển đổi hiệu quả bằng các gói “giải cứu”. 

Những chính sách giải cứu: 
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 + Tập trung không chỉ vào khả năng thanh khoản mà còn là khả năng thanh toán 

(tồn tại hay phá sản) của các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước đã bơm thêm thanh khoản 

cho hệ thống ngân hàng. Lãi suất đã cắt giảm thêm 1 – 2 điểm phần trăm. 

 + Khi các chính sách tiền tệ hay tài khóa truyền thống không đủ hỗ trợ khả năng 

thanh toán của doanh nghiệp, Chính phủ đã can thiệp tài khóa trực tiếp như mua lại nợ, tăng 

sở hữu vốn nhà nước… ở một số lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Từ đó, Việt Nam đã tránh 

tối đa sự đổ vỡ của các tập đoàn lớn. 

Bên cạnh đó, việc giữ lãi suất tiền gửi ổn định, thấp cũng là cơ sở để lãi suất cho vay 

duy trì ở mức  thấp, hỗ trợ cho các doanh vay vốn đầu tư, tái phục hồi sản xuất khi đại dịch 

Virus Covid-19 lắng xuống. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lãi suất tiền gửi giữ ổn định ở 

mức thấp sau khi đã giảm mạnh trong năm 2020, lãi suất cho vay giảm nhẹ ở các lĩnh vực 

ưu tiên.   

4.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái 

Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng rất lớn hoạt động xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, để tăng 

cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ và nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cho 

sản xuất để phục hồi kinh tế, việc lựa chọn một chính sách tỷ giá hối đoái phù hợp là rất 

quan trọng. 

Sau kỳ điều chỉnh hạ giá USD mua vào của Ngân hàng Nhà nước  xuống mức 22.750 

VND/USD với hiệu lực từ ngày 11/8/2021, tỷ giá USD/VND tiếp tục vận động theo xu 

hướng giảm cho đến nay. 

Tại thời điểm đầu tháng 9/2021, cặp tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mốc 22.760 

- 22.770 VND/USD, đồng thời là mức thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Tính riêng 

từ đầu năm 2021, tiền Đồng đã tăng giá khoảng 1,47% so với đồng bạc xanh. 

VND cũng là một trong số ít các loại tiền tệ trong khu vực đã tăng giá so với USD 

từ đầu năm 2021. Xu hướng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự thay đổi chính sách điều 

hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. 

Ngày 20/7/2021, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian tới, cùng với tiến trình 

hiện đại hoá khuôn khổ chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cam kết sẽ tiếp tục điều 

hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường ngoại tệ và 

các yếu tố kinh tế, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ, góp phần 

ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó giải toả các quan ngại của Bộ Tài chính Mỹ. 

Thông qua đó, tính từ tháng 6/2021, ngân hàng nhà nước đã giảm giá mua vào tổng 

cộng 375 đồng xuống mốc 22.750 VND/USD và là mức giảm tổng cộng 450 đồng nếu tính 

từ tháng 11/2019 sau khi trải qua 6 lần điều chỉnh. Xu hướng này cũng được cho là đi ngược 

với những năm trước đó khi VND thường xuyên trượt giá so với USD. Mức độ cắt giảm 

cho đến nay cũng được đánh giá là lớn hơn và sớm hơn dự kiến, tiếp tục thể hiện chính sách 

điều hành tỷ giá linh hoạt, chủ động của Ngân hàng nhà nước. 

Khối nghiên cứu toàn cầu của HSBC kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp 

tục duy trì chính sách điều hành tỷ giá như trong thời gian qua, với mục tiêu giảm tỷ giá 
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mua USD thêm. Theo đó, USD/VND được dự báo sẽ giảm từ 22.750 VND/USD vào cuối 

quý III/2021 xuống 22.525 VND/USD vào cuối năm 2021. 

Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu HSBC, bước sang năm 2022, tỷ giá 

USD/VND sẽ đảo chiều về mức 23.000 VND/USD, trong bối cảnh tài khoản vãng lai 

chuyển sang thâm hụt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào chậm lại. Đồng 

VND có thể đứng trước áp lực đối diện với một đồng bạc xanh mạnh hơn trên thị trường 

quốc tệ và đồng Nhân dân tệ (CNY) suy yếu hơn. 

Trong năm 2021, VND đã vượt qua nhiều yếu tố bất lợi như những lo ngại về ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 kéo dài khiến đà tăng trưởng chậm lại, cán cân thương mại thâm 

hụt và sự khác biệt chính sách tiền tệ với Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, 

những vấn đề này có thể trở nên nổi cộm hơn vào năm sau. 

Cụ thể, thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam thu hẹp xuống còn 0,4 tỷ USD 

trong quý I/2021 từ mức trung bình hơn 3 tỷ USD mỗi quý trong giai đoạn từ năm 2019-

2020 và nhiều khả năng thâm hụt nhẹ trong quý II/2021. Thặng dư thương mại, vốn đã 

giảm xuống 5,9 tỷ USD trong quý I/2021 từ mức trung bình 6,5 tỷ USD trong giai đoạn từ 

năm 2019-2020, cũng bộc lộ thiếu hụt của tài khoản vãng lai khi tiếp tục thiếu các khoản 

thu từ khách du lịch. Thâm hụt dịch vụ và dòng thu nhập chính lên tới 8,2 tỷ USD, trong 

khi dòng tiền liên quan đến kiều hối đạt 2,6 tỷ USD. 

Sự suy giảm trong tài khoản vãng lai có thể sẽ tăng tốc trong tương lai khi cán cân 

thương mại thâm hụt 1,3 tỷ USD mỗi tháng kể từ tháng 4/2021. Trong khi đó, thâm hụt 

dịch vụ lớn hơn là hậu quả trực tiếp của việc mất doanh thu du lịch. Trước khi COVID-19 

bùng nổ, nguồn thu từ du lịch ròng (5-6 tỷ USD) là quan trọng để bù đắp thâm hụt do giao 

thông vận tải (4-5 tỷ USD) và thâm hụt liên quan đến dịch vụ khác (3-4 tỷ USD). 

Về dòng vốn đầu tư nước ngoài, các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 

trước đến nay là nguồn chính của dòng vốn ngoại hối (5,9% GDP). Tuy nhiên, dòng tiền 

này gần đây đang chậm lại, với dữ liệu hàng tháng cho các khoản đầu tư đã thực hiện cho 

thấy sự sụt giảm từ mức trung bình là 1,8 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 - 12/2020, 

xuống còn 1,6 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 - 7/2021. Đối với dòng vốn danh mục đầu 

tư, với việc hạ dự báo tăng trưởng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trị giá 1,5 tỷ USD 

trong quý I/2020-quý I/2021, với rủi ro là việc rút các dòng vốn danh mục đầu tư này có 

thể gia tăng trong tương lai. 

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, nền kinh tế đứng trước 

nhiều thách thức trong quá trình phục hồi, trong đó doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong 

việc xây dựng kịch bản hoạt động và hoạch định chiến lược kinh doanh, cụ thể: 

Thứ nhất, việc giãn cách xã hội kéo dài cùng với những quy định chặt chẽ trong 

phòng chống dịch khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm 

chừng, trong khi đó chi phí duy trì sản xuất tăng cao. Điều này gây ảnh hưởng đặc biệt đến 

vấn đề doanh thu và dòng tiền bị gián đoạn. 

Thứ hai, khó khăn trong việc duy trì nhân công, lực lượng lao động trong và sau 

dịch. Người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề trong suốt thời gian dịch bệnh, và sẽ gặp 
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nhiều khó khăn khi quay trở lại làm việc khi dịch bệnh được kiểm soát. Tương tự như vấn 

đề mà nhiều quốc gia khác đã gặp phải, doanh nghiệp sẽ đứng trước nhiều thách thức trong 

việc thu hút cũng như duy trì các nguồn lợi cho người lao động. Nếu các vấn đề này không 

được giải quyết, năng lực sản xuất khó có thể quay trở lại giai đoạn trước dịch. 

Thứ ba, áp lực lạm phát leo thang, đặc biệt ở giá cả đầu vào cũng đặt ra nhiều thách 

thức cho doanh nghiệp. Chi phí vận hành tăng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, vô hình chung 

sẽ tạo nhiều áp lực lên giá cả cung ứng nguyên vật liệu, từ đó cũng tạo ra nhiều thách thức 

đặc biệt với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao và khó tăng giá cả 

đầu ra. 

Đứng trước những khó khăn kể trên, các doanh nghiệp cần phải chủ động trong vấn 

đề xây dựng các kịch bản đa dạng với từng tình huống. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu, cần đặc biệt chú trọng vấn đề phòng vệ rủi ro, trong đó có rủi ro về dòng 

tiền, rủi ro về lãi suất và tỷ giá thông qua các sản phẩm phòng vệ rủi ro, nhằm nắm thế chủ 

động trong việc dự phòng và ổn định tính thanh khoản, đảm bảo cho hoạt động của doanh 

nghiệp được thông suốt. 

Dòng kiều hối và giải ngân FDI vẫn khá tích cực nên đủ để bù đắp cho thâm hụt cán 

cân thương mại hàng hóa, tín dụng ngoại tệ cũng tăng cao nên cung cầu ngoại tệ vẫn khá 

cân bằng. Dự báo cho nửa cuối năm, giới chuyên môn cho rằng, tỷ giá USD/VND sẽ vẫn 

ổn định trong dài hạn nhưng có thể dao động theo diễn biến của đồng USD trên thị trường 

quốc tế trong ngắn hạn. 

Số liệu được đưa ra trong Báo cáo về thị trường tiền tệ tuần từ ngày 28/6 – 2/7 vừa 

được Bộ phận phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) công bố cho thấy, tỷ giá 

USD/VND niêm yết của các NHTM trong tuần qua  tăng 20 VND/USD chiều mua vào và 

giảm 10 VND/USD chiều bán ra, qua đó niêm yết ở mức 22.900 - 23.100 VND/USD; mức 

chênh lệch giữa tỷ giá bán - tỷ giá mua giảm về 200 VND/USD – mức thấp nhất kể từ tháng 

3/2020 đến nay. 

Trong tuần qua, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 20 VND/USD chiều mua vào và 40 

VND/USD chiều bán ra, lên mức 23.300 - 23.350 VND/USD. 

Với diễn biến hiện tại, các chuyên gia của SSI Research cho biết, trong 6 tháng đầu 

năm 2021, VND đã lên giá 0,4% so với USD trong khi hầu hết các đồng tiền trong khu vực 

đều giảm giá (THB -6,9%; INR –1,7%; SGD -1,8%; PHP-1,6%...). 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim 

ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4%; nhập khẩu đạt 159,1 tỷ USD, tăng 

36,1%. Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2021 ước tính nhập siêu 1,47 tỷ USD. 

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong thời gian gần đây, đồng Nhân dân tệ (CNY) 

tăng khá mạnh so với đồng USD, khiến kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này cũng chịu 

áp lực gia tăng. Ngoài ra, việc giá hàng hóa thế giới tăng mạnh trong suốt thời gian qua, 

trong khi nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các nguyên nhiên 
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vật liệu đầu vào cũng là nguyên nhân khiến cho giá trị nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 

tăng mạnh. 

Mặc dù nhập siêu trong nửa đầu năm 2021, các chuyên gia của SSI cho rằng, với 

dòng kiều hối và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn khá tích cực nên đủ 

để bù đắp cho thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa,tín dụng ngoại tệ cũng tăng cao nên 

cung cầu ngoại tệ vẫn khá cân bằng. 

“Chúng tôi cho rằng tình trạng cán cân thương mại hàng hóa nửa đầu năm 2021 có 

thể mang tính chất mùa vụ, một phần do giá cả hàng hóa tăng gần đây và sẽ cải thiện trong 

nửa cuối năm 2021. Tỷ giá USD/VND sẽ vẫn ổn định trong dài hạn nhưng có thể dao động 

theo diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế trong ngắn hạn”, các chuyên gia của 

SSI dự báo. 

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng tỷ giá 

duy trì ổn định tương đối nhờ vào các yếu tố như: Kỳ vọng cán cân thương mại dần quay 

lại mức thặng dư khi xuất khẩu tăng tốc trở lại; dòng vốn FDI tiếp tục tích cực nhờ làn sóng 

dịch chuyển sản xuất toàn cầu; cơ chế điều tiết cung cầu ngoại tệ linh hoạt của NHNN; 

đồng USD dự báo sẽ không mạnh lên do các gói kích thích kinh tế quy mô lớn và chính 

sách hỗ trợ nền kinh tế của FED; vào giữa tháng 4/2021, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam 

ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, điều này sẽ làm giảm áp lực lên tỷ giá 

USD/VND. 

4.2.4. Chính sách thương mại 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, đa 

số các quốc gia chịu nhiều tác động về kinh tế - xã hội do đại dịch COVID-19 bùng phát, 

Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ đối tác chiến lược 

với các nền kinh tế lớn trên thế giới. 

Tính đến tháng 11/2021, Việt Nam đã ký kết 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Việc đàm phán và ký kết thành công nhiều FTA với các đối tác thương mại quan trọng hàng 

đầu của Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa thị 

trường xuất nhập khẩu, đồng thời tạo ra những động lực đổi mới trong nước nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân. 

Về xuất khẩu hàng hóa, việc tham gia các FTA đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng 

xuất nhập khẩu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 

Việt Nam đạt trên 545 tỷ USD trong năm 2020. Chỉ trong hai quý đầu năm 2021 ghi nhận 

5 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD và 25 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. 

Việc ký kết và thực thi các FTA với những đối tác như ASEAN, Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Ốt-xtrây-lia và Niu Di-lân đã giúp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam sang các thị trường này. So với thời điểm bắt đầu tham gia Khu vực Mậu 

dịch Tự do ASEAN (AFTA) năm 1996, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước 

ASEAN đã tăng hơn 9 lần, từ 5,9 tỷ USD năm 1996 lên hơn 53 tỷ USD trong năm 2020. 

Tương tự, kim ngạch xuất khẩu của ta sang các thị trường đối tác FTA của ASEAN cũng 

đạt được những bước tăng trưởng đáng kể so với thời điểm trước khi thực hiện FTA, trong 
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đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt mức tăng trưởng lớn nhất (15 lần) sau hơn 

15 năm; kế đến là xuất khẩu Việt Nam sang Hàn Quốc (tăng 6 lần), Ấn Độ (tăng 5,2 lần), 

Nhật Bản (tăng 3 lần).... 

Đối với Hiệp định EVFTA, kết quả thực thi Hiệp định EVFTA trong năm qua thể 

hiện tác động tích của Hiệp định trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với khó khăn và 

trở ngại của đại dịch. Nhìn lại 01 năm thực thi, có thể nói việc đưa Hiệp định EVFTA vào 

thực thi đã đem lại những kết quả rất khả quan, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã 

và đang diễn biến phức tạp tại cả châu Âu và Việt Nam. Trong năm đầu thực thi Hiệp định 

trao đổi thương mại hai chiều đạt 54,6 tỷ USD, tăng trưởng 11,9%, trong đó Việt Nam xuất 

khẩu sang EU đạt 38,5 tỷ USD, tăng 11,3% còn EU xuất khẩu sang Việt Nam đạt 16,2 tỷ 

USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sử dụng C/O mẫu 

EUR.1 đạt khoảng 7,71 tỷ USD, cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chú ý tận dụng 

cơ hội từ việc cắt giảm thuế quan của Liên minh châu Âu theo EVFTA.  

Trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đã chứng 

kiến sự phục hồi và tăng trưởng khả quan so với năm 2020, kể cả so với thời kỳ trước đại 

dịch với kim ngạch 2 chiều đạt 41,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong 

đó xuất khẩu đạt 28,85 tỷ USD, tăng 11,7% và nhập khẩu đạt 12,4 tỷ USD, tăng 17,6% so 

với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam xuất siêu sang EU 16,41 tỷ USD. 

Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA đã được thực thi kể từ đầu năm 2021, giúp cho quan 

hệ thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh không bị đứt gãy trong bối cảnh 

Anh rời khỏi EU. Hiệp định EVFTA đã trải qua gần 1 năm thực thi với nhiều kết quả tích 

cực trong bối cảnh COVID-19 phức tạp. Trong 10 tháng của năm 2021, thương mại 2 chiều 

đạt gần 5,5 tỷ USD và giá trị xuất nhập khẩu đều tăng 2 chữ số, theo đó xuất khẩu hàng hóa 

sang Anh đạt 4,735 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu từ Anh đạt 706 

triệu USD, tăng 25,3%. 

Bên cạnh những tác động tích cực trong việc thúc đẩy xuất nhập khẩu, là những Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao với mức độ cam kết sâu, phạm vi bao phủ 

rộng, từ những vấn đề thương mại truyền thống cho tới những vấn đề mới mà Việt Nam 

tham gia lần đầu tiên như mua sắm của Chính phủ, phát triển bền vững…, các cam kết trong 

các Hiệp định thương mại tự do này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam đi xa hơn trong quá 

trình đổi mới thể chế kinh tế, minh bạch hóa thủ tục hành chính, từ đó xây dựng môi trường 

đầu tư - thương mại ngày càng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần vào 

tăng trưởng và phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19. 

5. Những kết quả đạt được 

Các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam đã thực hiện trong thời gian 

qua nhằm khắc phục những tác động của đại dịch Virus Covid-19 mang lại kết quả thực sự 

ấn tượng và được thế giới đánh giá cao. Có thể nêu ra vài điểm nhấn về những kết quả đạt 

được trong duy trì tăng trưởng, trong hoạt động xuất nhập khẩu, trong đảm bảo đời sống 

cho người lao động, ổn định cuộc sống người dân và bình ổn giá cả,… như sau: 
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Tuy nhiên, kết thúc năm 2020, kinh tế Việt Nam đã có điểm sáng với tốc độ tăng 

trưởng khả quan, các chỉ số vĩ mô được đảm bảo. Trong đó, mục tiêu kiềm chế lạm phát đã 

và sẽ được khống chế ở mức tăng dưới 4% như Quốc hội đã đề ra từ đầu năm. 

GDP năm 2020 tăng 2,91%: Tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã 

hội quý IV và năm 2020 diễn ra chiều 27-12, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so 

với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng 

trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực 

kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 

thuộc nhóm cao nhất thế giới.  

GDP quý IV/2020 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp 

nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2020. Dịch COVID-19 được kiểm soát chặt 

chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, Hiệp định 

EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8 đã tạo động lực cho nền kinh tế nên GDP quý IV/2020 tăng 

trưởng khởi sắc so với quý III/2020, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng cao 

nhất 5,60%. Về sử dụng GDP quý IV/2020, tiêu dùng cuối cùng tăng 1,48% so với cùng kỳ 

năm trước; tích lũy tài sản tăng 5,29%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,25%; nhập 

khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,83%. 

GDP năm 2020 tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 

2,69%; quý IV tăng 4,48%) trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 

tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội là thành công lớn của Việt Nam.  

Các ngành kinh tế bị ảnh hưởng nhiều bởi các biện pháp khoanh vùng và cách ly xã 

hội nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nhưng đều có dấu hiệu phục hồi, 

bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới. 9 tháng đầu năm 2021, với 

mức tăng 1,42% của toàn nền kinh tế, thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,74%, 

đóng góp 23,52% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 

3,57%, đóng góp 98,53%; khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05%. Trong đó, ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ của nền kinh tế, đồng thời 

duy trì nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan trọng để thực 

hiện mục tiêu an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch.  

Xuất khẩu vượt khó trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng ra 

nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2021 

vẫn đạt tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2020, đạt 483,17 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 18,8%; nhập khẩu tăng 30,5% 

Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021 đạt gần 22,15 tỷ USD, tăng 

4,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tuy giảm so với giai đoạn trước, nhưng trong 

bối cảnh chuỗi cung ứng đứt gãy và dịch Covid-19 lan rộng, thì đây là một thành tích đáng 

khích lệ. 

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 

7,3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế trong nước tăng 10,8% và khu vực FDI 

(kể cả dầu thô) tăng 5,9%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn là điểm sáng trong xuất 
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khẩu khi tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 89,73 tỷ USD, tăng 31,2% so với 

cùng kỳ, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Theo đánh giá từ các 

chuyên gia, hầu hết các mặt hàng kể trên đều đã bằng hoặc lấy lại đà tăng trưởng so với 

thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc 

thúc đẩy xuất khẩu chung của Việt Nam trong năm 2021. Tính chung 4 tháng, kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu 

vực kinh tế trong nước đạt 25,77 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất 

khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm 

75,2%. 4 tháng đầu năm 2021 có tới 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 

chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; trong đó, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 

trên 5 tỷ USD, chiếm 59,8%.  

Đối với hoạt động nhập khẩu thì có sự gia tăng mạnh mẽ trong 4 tháng đầu năm 

2021 nhờ sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu 

vào và sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng trong nước. Vì vậy, kim ngạch nhập khẩu hàng 

hóa trong tháng 4 đạt 27 tỷ USD, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 4 tháng 

2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 102,61 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 

trước. Với con số xuất nhập khẩu như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 đã đưa 

nhập siêu lên mức 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, cộng dồn 4 tháng thì cán cân thương mại hàng 

hóa vẫn xuất siêu 1,29 tỷ USD; trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,92 tỷ 

USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 11,21 tỷ USD. 

Từ những kết quả về xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 cho thấy, thời gian qua 

Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang hầu khắp thị trường, song khu vực châu 

Á vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. 

Khu vực châu Mỹ vẫn là thị trường có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và tiếp theo 

là thị trường châu Âu. Các khu vực như châu Phi và châu Đại Dương tăng trưởng cũng tốt 

nhưng giá trị tuyệt đối hiện nay vẫn chưa lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là những 

căn cứ để doanh nghiệp có thể tận dụng, gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới. 

Nhận định của giới phân tích cũng đánh giá cao việc trong bối cảnh thế giới vẫn chịu tác 

động rất nặng nề của dịch bệnh covid-19, cùng những hệ quả khác như thiếu container rỗng 

hay việc tăng giá cước tàu biển, sự cố của kênh đào Suez cộng với chi phí vận chuyển tăng 

nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn liên tục ghi nhận những kết quả tích 

cực và phát triển khá bền vững dựa vào tăng trưởng đồng đều ở tất cả ngành hàng quan 

trọng. Theo dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới khi 

các Hiệp định thương mại tự do đang dần được thực thi một cách toàn diện hơn, hiệu quả 

hơn và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào các thị trường 

đối tác với thuế quan ưu đãi, thông qua đó thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Bên cạnh 

đó, giá hàng hóa xuất khẩu cũng đang có xu hướng tăng, nhất là các mặt hàng thế mạnh của 

Việt Nam, như: gạo, cà phê, chè, cao su, hạt tiêu, … sẽ là động lực quan trọng để gia tăng 

giá trị xuất khẩu. 
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Bên cạnh kết quả tăng trưởng đạt được trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam 

vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Với độ mở lớn, hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng nên mọi biến động của tình hình thế giới đều tác động đến các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội nước ta. 

Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán rằng, trong tương lai gần, 

nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể hoàn toàn dựa vào hai yếu tố truyền thống của tăng 

trưởng kinh tế là nhu cầu bên ngoài và tiêu dùng trong nước, trong khi ngành sản xuất xuất 

khẩu - nguồn tạo việc làm chính ở các thành phố - sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm thêm 

đơn hàng từ nước ngoài. Một trong những cách giải quyết tình huống này là tăng cường 

quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia có ít trường hợp mắc COVID-19, cũng 

như tăng cường xuất khẩu nông sản của họ sang các nước đang đối mặt với vấn đề an ninh 

lương thực ngày càng trầm trọng. Ví dụ, nhiều quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương dựa vào 

nguồn lương thực nhập khẩu - Quần đảo Solomon nhập khẩu 70% lượng gạo từ Việt Nam 

[25]. 

Kết luận 
Dịch COVID-19 hiện nay đã và đang đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ 

và những khó khăn vô cùng to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Trong thời gian qua Chính 

phủ đã có những bước đi kiên quyết và đúng đắn, kiềm chế sự lây lan bùng phát của đại 

dịch COVID-19. Đó là thành quả rất đáng tự hào. Tuy nhiên, để có thể chiến thắng dịch 

bệnh trên cả hai mặt trận y tế và kinh tế, ngay từ bây giờ, bên cạnh việc hạn chế dịch bệnh, 

cần có những chính sách hợp lý nhằm: i) tăng cường sức đề kháng (khả năng chịu đựng) 

của nền kinh tế; ii) chuẩn bị đủ năng lực ứng phó khi dịch bệnh kéo dài; iii) từ đó tăng 

cường tiềm lực để phục hồi kinh tế nhanh chóng ngay khi dịch bệnh được khống chế, không 

để nền kinh tế rơi vào suy thoái. Có thể nói, đại dịch Covid-19 tác động không hề nhỏ tới 

nền kinh tế Việt Nam nói riêng và tới nền kinh tế Thế giới nói chung. Tuy nhiên, dưới góc 

độ của kinh tế vĩ mô, với sự đa chiều của nó đã đem lại cho Đất nước, cho chúng ta một cái 

nhìn bao quát và cụ thể về một nền kinh tế trong và ngoài nước. Dưới góc nhìn của kinh tế 

vĩ mô, không chỉ đưa ra cho ta những bằng chứng xác thực và cụ thể về tổng cung, tổng 

cầu, tổng đầu tư, … mà còn giúp chính phủ đưa ra những cách giải quyết kịp thời và chuẩn 
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chỉnh thông qua các chính sách kinh tế từ đó, giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển một 

cách đáng mong đợi. 
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